ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, phát triển các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng …

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.”

Luật Đất đai năm 2013 tại Chương 2 Điều 14 quy định " Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất" và tại Chương 4 Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện".

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Theo quy định tại Điều 61, 62, 63 Luật đất đai năm 2013, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm định hướng căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.  

Thực hiện công văn số 1565/UBND-NĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất  năm 2021 cấp huyện. Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng tiến hành thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng”.  

2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng 

2.1. Căn cứ pháp lý 


- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013;


- Nghị định số số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 


- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;


- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;


- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;


- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;


- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng;
- Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng;

- Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2023 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

- Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021;

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021;

- Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hà Quảng;

- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thông Nông;

- Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đợt 1).

2.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ
- Báo cáo số 2282/BC-UBND ngày 30/11/2020 về việc Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;


- Kế hoạch số 1045/KH-UBND ngày 19/6/2020 Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Hà Quảng và tỉnh Cao Bằng;

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020;

- Kiểm kê đất đai năm 2019 (đến ngày 31/12/2019) huyện Hà Quảng;

- Các loại bản đồ có liên quan trên địa bàn huyện.

3. Sản phẩm giao nộp

- Thành phần hồ sơ: Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất, bản đồ Kế hoạch sử dụng đất, tập bản vẽ, đĩa CD.
- Số lượng hồ sơ giao nộp: Phục vụ lưu trữ và sử dụng (04 bộ gồm: UBND tỉnh 01, Sở Tài nguyên và Môi trường 02, phòng Tài nguyên và Môi trường 01), phục vụ công khai theo quy định (UBND huyện 01, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện).
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
1.1. Vị trí địa lý

Huyện Hà Quảng là huyện miền núi, vùng cao, biên giới, nằm về cực bắc của tỉnh Cao Bằng, có diện tích tự nhiên là: 81,117.5 ha, gồm 19 xã và 02 thị trấn.

-Tọa độ địa lý: 

+ Vĩ độ bắc: 22˚45’00’’ đến 22˚59’00”

+ Kinh độ đông: 105˚57’00” đến 106˚16’00” 

- Vị trí  địa lý tiếp giáp:


  + Phía Bắc giáp : tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc

          + Phía Nam giáp huyện : Nguyên Bình, Hòa An.

          + Phía Đông giáp huyện: Trùng Khánh.

          + Phía Tây giáp huyện: Bảo Lạc, Nguyên Bình.

Huyện Hà Quảng cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 40 km về phía Tây Bắc, huyện có tuyến đường tỉnh lộ 203 chạy qua nối liền giữa hai huyện Hà Quảng, huyện Hòa An ra thành phố Cao Bằng.

Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, huyện Thông Nông sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và các đơn vị hành chính vào huyện Hà Quảng. Sau sáp nhập, huyện  Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính, gồm 19 xã và 02 thị trấn, gồm các xã: Ngọc Đào, Sóc Hà, Trường Hà, Quý Quân, Lũng Nặm, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Hồng Sỹ, Mã Ba, Thượng Thôn, thị trấn Xuân Hòa, Thanh Long, Cần Yên, thị trấn Thông Nông, Lương Can, Cần Nông, Yên Sơn, Ngọc Động, Đa Thông, Lương Thông.

Huyện Hà Quảng có 8 xã biên giới giáp biên với Trung Quốc, với tổng chiều dài đường biên giới là 74,871 km, bao gồm các xã: Sóc Hà, Trường Hà, Lũng Nặm, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Cần Nông, Cần Yên. Huyện có cửa khẩu Sóc Giang (thuộc xã Sóc Hà) và nhiều đường mòn dân sinh.

1.2. Địa hình, địa mạo

- Huyện Hà Quảng có đặc điểm là vùng núi cao, có nhiều núi đá vôi và đồi chiếm phấn lớn diện tích tự nhiên với độ dốc lớn và đổ xuống phía Nam và Đông Nam.


- Về vùng địa lý, toàn bộ diện tích của huyện có thể chia làm 2 vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như sau:

Tiểu vùng thấp: Đây là tiểu vùng có các thung lũng tương đối bằng phẳng, đất canh tác chủ yếu là đất trồng lúa, có hệ thống sông suối cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Tiểu vùng cao: Đây là tiểu vùng hầu như không có sông suối, không đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất, đất canh tác chủ yếu là đất trồng hoa màu, kết cấu hạ tầng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân. 

1.3. Khí hậu

Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa với đầy đủ 4 mùa, bị ảnh hưởng nhiều của tiểu vùng khí hậu phía Bắc, có núi đá. Nhiệt độ trung bình năm từ 22℃ đến 24℃, tối cao lên đến 38℃ (tháng 7) và tối thiểu là 0℃ (tháng 12). Lượng mưa trung bình năm thấp, đạt khoảng 1.800 mm, tập trung cao nhất vào tháng 7, tháng 8, chiếm 80% (mùa mưa) và thấp nhất vào tháng 1.

1.4. Thủy Văn

Trên địa bàn huyện có 3 con suối chính là suối Bằng Giang, suối Lê Nin và suối Phù Ngọc cùng với rất nhiều nhánh tạo thành mạng lưới thuỷ văn và cảnh quan thiên nhiên rất đẹp.

Hệ thống hồ thưa thớt, có 2 hồ chính là hồ Bản Nưa, hồ Kẻ Hiệt cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Các xã phân bố ở vùng cao tuy đã được quan tâm làm bể chứa nước nhưng hiện nay việc cấp nước sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như sản xuất của nhân dân.

1.5. Các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường.

1.5.1. Tài nguyên đất
Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện theo số liệu kiểm kê năm 2020 là 81.117,52 ha, chủ yếu là núi đá vôi chiếm 2/3 tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện, hệ số sử dụng đất đai là 1,7 thấp hơn mức bình quân của tỉnh, trong đó bao gồm những loại đất sau:

- Đất nông nghiệp có diện tích 76.009,89 ha; chiếm 93,70% diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp có diện tích 2.639,48 ha; chiếm 3,25% diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng có diện tích 2.468,15 ha; chiếm 3,04% diện tích tự nhiên. 

* Đất đai, thổ nhưỡng

Tổng hợp từ bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1: 25.000 đất đai trên địa bàn huyện có các loại đất chính sau:

- Đất phù sa trung tính ít chua phân bố ở thung lũng hẹp và vùng trũng giáp các sông suối lớn.

- Đất feralit màu đỏ phát triển trên đá mắcma bazơ trung tính, phân bố ở vùng đồi núi.

- Đất feralit nâu đỏ phát triển trên núi đá vôi, phân bố trên vùng đồi và chân núi đá vôi.

- Đất feralit màu xám phát triển trên đá phiến thạch sét và đá biến chất, phân bố ở vùng đồi núi thấp.

- Đất xám trên đá cát, phân bố ven suối.

- Đất nâu vàng trên đá vôi, phân bố dưới chân núi đá vôi.

Loại đất như đất feralit nâu đỏ, đỏ, xám và đất phù sa là các loại đất thích hợp phát triển cây trồng như thuốc lá, đậu tương, lạc và ngô, lúa nước.

1.5.2. Tài nguyên rừng

Năm 2020 huyện Hà Quảng có 62.590,18 ha đất rừng. Trong đó:

- Đất rừng phòng hộ 48.023,22 ha, chiếm 59,20% diện tích đất tự nhiên.

- Đất rừng đặc dụng 1.308,94 ha, 1,61% diện tích đất tự nhiên.

- Đất rừng sản xuất 13.258,03 ha, chiếm 16,34% diện tích đất tự nhiên.

Với thảm thực vật rừng khá phong phú tạo thành quần thể tự nhiên, có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ cũng như có một vai trò kinh tế nhất định, tuy nhiên trong thời gian qua vẫn có một số diện tích đất rừng bị cháy đặc biệt là những diện tích rừng đặc dụng. Rừng là nơi cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống, góp phần tô đẹp cảnh quan khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Trong giai đoạn vừa qua rừng mới được phục hồi nên chưa có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong tương lai cần chú ý tăng cường diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng trong toàn huyện đảm bảo cân bằng sinh thái và bảo vệ tài nguyên đất, chống xói mòn, bảo vệ sự đa dạng sinh học và điều hoà nguồn nước.

1.5.3. Tài nguyên khoáng sản

Quặng bôxít là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, theo điều tra ban đầu ước tính tổng thể lên khoảng 50 triệu tấn, chiếm 45% tổng trữ lượng toàn tỉnh. Các mỏ quặng phân bố tại các nơi như Sóc Giang (7 triệu tấn), Rải Tổng (7 triệu tấn), Tổng Cáng (2 triệu tấn), Nà Ràng (5 triệu tấn) ...

Đá vôi là nguyên liệu tiềm năng để sản xuất vật liệu xây dựng, phân bố ở một số xã vùng cao. Đất thịt pha sét là nguyên liệu sản xuất gạch ngói, phân bố tập trung ở vùng thung lũng. Từ năm 2013 đến nay trên địa bàn huyện đã cấp phép và khai thác 4 điểm khai thác đá vật liệu xây dựng cụ thể: Điểm khai khác đá vật liệu xây dựng Ngườm Mần, xã Nà Sác diện tích 0,30 ha với trữ lượng 50174m3, điểm khai thác đá mỏ đá Nà Tọ xã Sóc Hà diện tích 0,50 ha với trữ lượng  cấp phép 25.000 m3, công suất khai thác là 5.000 m3/năm, điểm khai thác đá Tin Thoong - Bản Giàng, thị trấn Xuân Hòa diện tích 0,65 ha với trữ lượng 28.100 m3, điểm khai thác đá mỏ Nặm Thuổm, thị trấn Xuân Hòa diện tích 1,00 ha với trữ lượng 402.126 m3. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn Mỏ đá Nà Tọ xã Sóc Hà giấy phép hoạt động còn hiệu lực.
Theo quy hoạch thăm dò các điểm khai thác, sử dụng khoáng sản đã được cơ quan Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý gồm các điểm Bauxit Cáy Tắc, xã Kéo Yên, xã Nặm Nhũng, xã Tổng Cọt, xã Thượng Thôn, Đại Tổng (xã Nội Thôn), Sóc Giang (xã Sóc Hà), bản Phia Đeng (xã Phù Ngọc), Lũng Khoẻn (xã Hạ Thôn). Ngoài ra, còn các điểm đá vôi xi măng  xã Thượng Thôn, đá vôi ốp lát Kéo Quẻn, xã Lũng Nặm.

1.5.4. Tài nguyên nhân văn
Huyện Hà Quảng đã tồn tại và phát triển lâu đời, có nhiều dân tộc anh em sinh sống như: Tày, Nùng, Mông, Kinh, Dao và các dân tộc anh em khác, mỗi dân tộc đều có bản văn hóa riêng tạo nên một nền văn hóa phong phú và đa dạng cần được giữ gìn bảo vệ phát triển.

Trong các thời kỳ chống pháp và chiến tranh biên giới, nhân dân huyện Hà Quảng đã đóng góp nhiều sức người, sức của để đánh giặc ngoại xâm xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong cuộc khánh chiến chống Pháp, Mỹ và biên giới Trung Quốc. Trên điạ bàn huyện hiện nay vần còn nhiều di tích mang dấu ấn lịch sử văn hóa như: khu di tích lịch sử Pác Bó, Mộ liệt sỹ Kim Đồng.
1.5.5. Thực trạng môi trường

Hà Quảng là một huyện miền núi vùng cao, địa hình bị chia cắt cùng với thảm thực vật phong phú. Hà Quảng là huyện nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Môi trường sinh thái nói chung còn tương đối trong lành. Các loại chất thải tại thị trấn và các nơi tập trung đông dân cư hàng ngày được thu gom, xử lý, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện khá tốt. Nguồn tài nguyên đất bị xói mòn, rửa trôi, việc sử dụng phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật chưa đúng theo quy trình cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng đất đai. 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề bảo vệ môi trường, cải tạo đất, nguồn nước và bảo vệ sự đa dạng sinh học là hết sức cần thiết. Việc áp dụng các mô hình canh tác trên đất dốc nhằm hạn chế xói mòn và rửa trôi đất, việc thâm canh tăng vụ, luân canh, xen canh để tăng hệ số sử dụng đất cần được áp dụng rộng rãi. Bố trí cây trồng hợp lý, khai thác có hiệu quả quỹ đất, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Đối với các khu dân cư, khu đô thị cần có giải pháp để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
* Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất GO qua 5 năm 2016-2020 ước đạt 7,4%/năm. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 20.400.000 VNĐ (giá hiện hành). 

Nền kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp chiếm tỷ trọng chính và ảnh hưởng lớn nhất tới tốc độ tăng trưởng chung toàn nền kinh tế. Do đó trong những năm vừa qua nhờ có sự chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất (như cây thuốc lào, ngô hàng hóa, lạc hàng hóa, cây gừng, cây nghệ), đồng thời thâm canh tăng năng suất và ứng dụng giống mới có năng suất cao vào trồng trọt, trong chăn nuôi thực hiện cải tạo đàn bò địa phương và dần hướng tới chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, vỗ béo.
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất của nhóm ngành nông - lâm - nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 5,5%.

- Giá trị của nhóm ngành thương mại và dịch vụ cũng tăng cao trong những năm vừa qua. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 12,3%/năm.

- Giá trị của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng, tốc độ tăng giai đoạn 2016-2020 đạt 10%.

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Theo tỷ lệ các ngành trong GO thì cơ cấu kinh tế của huyện vẫn theo cơ cấu: Nông, lâm nghiệp - dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. Cơ cấu nền kinh tế của huyện chưa ổn định do tốc độ phát triển của các ngành còn bấp bênh, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Ngành nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng như ngành dịch vụ, mặc dù đã có những bước phát triển đáng kể với mức tăng trưởng khá nhưng vẫn là ngành thứ yếu, chưa chiếm được vị trí chủ đạo trong nền kinh tế. 
2.2. Thực trạng phát triển một số ngành

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp


Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế huyện Hà Quảng. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân tăng khá từ năm 2016-2020 tăng 17,11%. Cơ cấu giá trị trong nội bộ nhóm ngành: Thay đổi rất ít giữa nông - lâm nghiệp - thủy sản. Sản phẩm từ lâm nghiệp chưa đáng kể, chủ yếu giá trị lâm sinh là chính. Còn thủy sản ưu thế và tiềm năng của vùng rất ít, hơn một nửa diện tích của huyện là vùng núi cao khan hiếm về nước, còn lại chỉ ở vùng thấp có khả năng nuôi trồng thủy sản được, nhưng không phong phú chỉ nuôi cá ở ao và ruộng là chủ yếu, đây cũng là một nguồn thu nhập khá đối với các hộ nuôi thả cá ở ruộng, về khai thác thủy sản hầu như không có vì tiềm năng ít. Cơ cấu các nhóm ngành năm 2020 như sau: Trồng trọt 63,4%, chăn nuôi 29,8%, thủy sản 0,4%, lâm nghiệp 5,2%.

* Ngành trồng trọt: 

Trong năm 2020, các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt công tác nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi mũi nhọn năm 2020; kiểm tra, quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón; ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành cùng với sự cố gắng của nông dân, sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính trong năm 2020 thực hiện được như sau:

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng 2.697,6 ha, năng suất đạt 44 tạ/ha, sản lượng đạt 11.873,6 tấn.
- Cây Ngô: Trồng được 6.347 ha, năng suất đạt 33,1 tạ/ha, sản lượng đạt 20.979,6 tấn.

- Cây đỗ tương: Trồng được 893,7 ha, năng suất đạt 11,5 tạ/ha; sản lượng đạt 1.028 tấn.

 - Cây lạc: Trồng được 933,7 ha, sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt 17,3 ha, sản lượng đạt 1.617 tấn.
- Gừng trâu trồng được 95 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển bình thường, hiện nay bà con đang chăm sóc làm cỏ, bón phân cho cây trồng, năng suất đạt 170 tạ, sản lượng đạt 1.615 tấn.

- Cây mía: Trồng được 4 ha, sản lượng đạt 104 tấn.

- Thuốc lá: Diện tích 945,2 ha, năng suất đạt 25,4 tạ/ha; sản lượng đạt 2.562 tấn.
+ Công tác thu mua sản phẩm thuốc lá (tính đến ngày 31/7/2020) Các đơn vị đầu tư thu mua được 1.656 tấn (Viện thuốc lá 822 tấn, Công ty Trần Minh 834 tấn), giá mua bình quân 51.200 đồng/kg.

- Nghệ trồng được 30 ha.
- Duy trì diện tích cỏ chăn nuôi: 315 ha. 

- Trồng dâu nuôi tằm: Diện tích còn 4,15 ha (Sóc Hà 1,15 ha, Nà Sác 3,0 ha).
* Ngành chăn nuôi: 

Tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được tập trung triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn. Tính đến 30/12/2020 tổng đàn gia súc xuất bán ước tính là 60.945 con, sản lượng 5.867,35 tấn, giá trị thu nhập đạt trên 505,779 tỷ đồng. Trong đó: Đàn bò xuất bán là 2.635 con, sản lượng 711,45 tấn, giá trị thu nhập trên 65,875 tỷ đồng. Trâu xuất bán 2.047 con, sản lượng 655 tấn, giá trị thu nhập trên 57,316 tỷ đồng. Lợn xuất bán 56.263 con, sản lượng 4.501 tấn, giá trị thu nhập trên 382,588 tỷ đồng, trong đó đàn lợn đen và lợn Tắp Ná xuất bán 14.065 con, sản lượng 914,22 tấn, giá trị thu nhập 82,28 tỷ đồng. Tốc độ tăng đàn gia súc và gia cầm còn bấp bênh do chưa kịp thời ngăn chặn dịch bệnh, nhưng chăn nuôi đã dần theo xu hướng công nghiệp, nuôi đại gia súc và gia súc nhốt chuồng là chính. Tốc độ tăng đàn bình quân đạt như sau: Đàn trâu 3,72%; Đàn bò 4%; Đàn lợn 5%.
* Ngành lâm nghiệp: 

Chỉ đạo nhân dân thực hiện công tác phòng chống cháy, chăm sóc rừng, đảm bảo rừng sinh trưởng, phát triển. Trong năm 2020 huyện đã tổ chức, triển khai thực hiện thiết kế và trồng được 26,4 ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng tăng dần qua các năm: Năm 2015 là 48,3%, năm 2018 là 48,9%, năm 2020 là 50,9%.
* Ngành thủy sản: 

Chủ yếu là nuôi các ruộng và ao còn khai thác tiềm năng ít, toàn huyện có trên 31,98 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản, mấy năm gần đây phong trào nuôi cá ruộng giảm, do đó tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn 2016-2020 của thủy sản là 5,2%.

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

* Công nghiệp - thủ công nghiệp: Tính đến thời điểm này chỉ có khai thác đá làm vật liệu xây dựng công trình dân dụng. Ngoài ra hiện nay trên địa bàn huyện có hai nhà máy nước lọc tinh khiết đang hoạt động tại xã Trường Hà (nước Pác Bó) và thị trấn Xuân Hòa (nước Ngọc Châu) và một nhà máy thủy điện ở xã Trường Hà, còn lại là tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh, phát triển theo hình thức hộ gia đình quy mô nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ, tốc độ tăng trưởng chưa cao còn bấp bênh. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) là 17.098 triệu đồng; năm 2018 là 19.375 triệu đồng; năm 2020 là 21.951,8 triệu đồng, cần có chủ trương đầu tư khôi phục và phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống vì khả năng phát triển duy trì ngành truyền thống là rất cao, các sản phẩm ngành nghề truyền thống đều có khả năng tiêu thụ, thị trường có thể mở rộng. Tốc độ bình quân 5 năm 2016-2020 là 6,4%/năm.
* Xây dựng cơ bản: 

Tất cả các nguồn vốn đầu tư đều tập trung vào xây dựng các công trình trọng điểm, cần thiết, mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ sản xuất cũng như trong đời sống dân sinh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tốc độ tăng bình quân tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 30,45%.
Tổng số công trình được giao trong năm 2020 là 304 công trình với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 328.450,885 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 31/7/2020 được 128.832,066 triệu đồng.

 Chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; hơn 90% công trình khởi công mới năm 2020 đã chấm thầu xong, nghiệm thu khối lượng, làm thủ tục thanh toán đối với các công trình chuyển tiếp, đến 30/6/2020 các công trình khởi công mới sẽ hoàn thành thủ tục và sau 30/6/2020 sẽ tiến hành thi công thực hiện các công trình khởi công mới năm 2020. Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng các công trình đang thi công trên địa bàn. Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên năm 2020. 

Công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Thị trấn Thông Nông theo tiêu chí đô thị loại V miền núi năm 2020. Phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan thường trực Chương trình với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng. UBND huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và thanh tra giao thông tỉnh Cao Bằng tham gia giải toả hành lang giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ và các tuyến đường huyện nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng giao thông nông thôn năm 2020. Ban Quản lý chợ và môi trường đô thị phối hợp với UBND thị trấn tổ chức di dời, bố trí, sắp xếp các mặt hàng tại địa điểm chợ gia súc, gia cầm một cách hợp lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ - thương mại:

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa hàng năm đều tăng, nhưng tốc độ tăng của hoạt động thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng cao hơn khu vực quốc doanh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa qua các năm như sau: Năm 2015 đạt 81,4 tỷ đồng, năm 2018 đạt 111,4 tỷ đồng, năm 2020 đạt 139,5 tỷ đồng. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 nên trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh thương mại trao đổi hàng hoá bị gián đoạn; tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì các hoạt động đã diễn ra bình thường chủ yếu là các hoạt động mua bán phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 
Duy trì công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh có bán sản phẩm rượu và thuốc lá, các cơ sở bán buôn bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng thực hiện xin cấp giấy phép đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực Cửa khẩu Sóc Giang cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid- 19, đến nay Trung Quốc vẫn chưa mở cửa để thông thương trở lại.
2.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

2.2.3.1. Giao thông

Toàn huyện có 21/21 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm các xã. Cụ thể thực trạng hệ thống giao thông như sau:

- Đường Hồ Chí Minh (tỉnh lộ 203 cũ) với tổng chiều dài là 30,00 km, hiện trạng là đường cấp IV miền núi, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, gồm hai tuyến:

Nhánh chính: Từ Pác Bó (xã Trường Hà) đến xóm Khau Mắt (xã Phù Ngọc): chiều dài 23,00 km.

Nhánh phụ: Từ Đôn Chương (Thị trấn Xuân Hòa) đến cửa khẩu Sóc Giang (xã Nà Sác): chiều dài 7,0 km.

- Quốc lộ 4A gồm: (tỉnh lộ 210 cũ) Từ Đôn Chương (Thị trấn Xuân Hòa) đến xóm Bó Hoạt (xã Tổng Cọt) với tổng chiều dài là 30,5 km, hiện trạng là đường cấp V miền núi, kết cấu mặt đường nhựa và (Đường tỉnh 201 cũ): đoạn qua địa phận huyện Hà Quảng dài 7 km từ Sóc Giang - Lũng Pươi, hiện trạng đạt tiêu chuẩn đường cấp V MN, kết cấu mặt đường nhựa.
Tại Quyết định số 1691/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Bộ giao thông vận tải thì đường tỉnh 210 và đường tỉnh 201 đoạn qua huyện Hà Quảng được chuyển thành Quốc lộ 4A.

- Đường huyện: Tất cả các tuyến đường huyện đều đã được rải nhựa. 

- Đường giao thông nông thôn: Hệ thống đường giao thông nông thôn 21/21 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã. Mùa khô xe ô tô có thể đến nhiều bản làng kể cả bản làng người Mông nhưng so với yêu cầu vẫn còn cần đầu tư phát triển mạnh trong thời kỳ quy hoạch.

Nhìn chung, mạng lưới giao thông của Hà Quảng trong thời gian gần đây đã được tăng cường đầu tư, công tác duy tu bảo dưỡng được thực hiện tốt và thường xuyên góp phần bảo vệ kết cấu đường, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả các công trình đường giao thông nông thôn sau đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

2.2.3.2. Thủy lợi:

* Hệ thống thủy lợi:

Các công trình thuỷ lợi đã góp phần đáng kể trong việc khai hoang mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ và tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời góp phần giải quyết nước sinh hoạt cho một bộ phận đồng bào vùng thiếu nước. Trong năm 2020 toàn huyện đã làm mới được nhiều công trình thuỷ lợi, cùng với các công trình cấp nước sạch.

Các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện hiện có:

- Hệ thống thủy lợi của 7 xã vùng thấp: Hiện có 4 trạm bơm điện, 20 đập nước và có 26/47 tuyến mương được xây dựng kiên cố hóa chủ động phục vụ nước tưới cho 680/1163 ha diện tích sản xuất nông nghiệp.

- Hệ thống thủy lợi của 12 xã vùng cao và các xóm vùng cao thuộc các xã vùng thấp: Nước phục vụ sản xuất gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Tuy đã được đầu tư xây dựng một số bể nước, hồ chứa nước, người dân tự mua, xây dựng các bể chứa nước mưa để phục vụ đời sống, nhưng tình trạng thiếu nước vẫn còn xảy ra.

* Hệ thống nước sinh hoạt:

Hiện nay nguồn nước sinh hoạt của bà con đồng bào các dân tộc huyện Hà Quảng tập trung nhờ vào các chương trình hỗ trợ bể nước hộ gia đình, dự án HPM (sau là dự án DPPR) mỗi hộ đều có 1 đến 3 bể từ 4 - 6 m3 (có hộ đã xây bể từ 10 - 20 m3 để chứa nước sinh hoạt). Đến nay nhiều hình thức đầu tư cho các hộ như chương trình 134, chương trình của dự án phân cấp giảm nghèo, chương trình 135 giai đoạn II và đặc biệt là chương trình hồ treo. Một số công trình được xây dựng ở các trung tâm xã, đồn biên phòng. Ở các bản vùng cao, vùng giáp biên giới, vùng núi đá được hỗ trợ xây dựng bể chứa nước mưa cho các hộ gia đình bằng nguồn vốn của các dự án ĐCĐC, Chương trình 120 …, các nguồn vốn tài trợ bởi các tổ chức trong và ngoài nước đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cho sinh hoạt của nhân dân.

2.2.3.4. Năng lượng, thông tin và truyền thông 
* Năng lượng

Hiện tại huyện được cấp nguồn từ lộ 372E16 và nhánh rẽ thuộc lộ 373F2 từ huyện Trà Lĩnh tới. Huyện có tới 8/21 xã biên giới (là huyện có số xã biên giới nhiều nhất) song các xã này đều đã được cấp điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ có điện của huyện đạt khá cao với 76,98% (5.973/7.759 hộ), số xã có điện đạt 21/21 xã. Mạng lưới điện quốc gia được bố trí dọc theo các trục lộ chính và các khu dân cư trọng điểm. Những năm qua một số trạm biến áp đã được xây dựng tuy nhiên hầu hết lưới điện không đạt tiêu chuẩn (chắp nối, một pha) nên khả năng cấp điện đến các hộ gia đình nhất là điện cho sản xuất rất hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Trong những năm tới Đảng bộ, chính quyền huyện và ngành điện cần quan tâm hơn nữa phấn đấu xây dựng hệ thống điện hoàn thiện hơn, đưa được điện đến tận những xã vùng sâu, vùng xa để phục vụ đời sống đồng bào. 

* Bưu chính viễn thông

Mạng lưới bưu chính viễn thông của huyện được đầu tư ngày càng hiện đại và đồng bộ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, vận chuyển thư báo nhanh chóng, kịp thời, an toàn, bí mật. Mở rộng diện phục vụ, các bưu cục được mở rộng, tăng cường nâng cao hoạt động các dịch vụ mới, như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền nhanh ... Thường xuyên mở cửa thư viện và phòng máy tính để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

 Mạng điện thoại cố định, phủ sóng di động đã có ở 21/21 xã, thị trấn đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng diện phục vụ cũng như nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. Hệ thống điện thoại di động Viettel đã phủ sóng trên toàn bộ vùng biên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong công tác quản lý và hoạt động của các cơ quan chuyên môn bước đầu có sự ứng dụng tích cực các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động. Mạng Internet được chú trọng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và nâng cao dân trí.

* Truyền thanh, truyền hình:

Nhìn chung, hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện đã được quan tâm chú ý, tuy nhiên hiện nay toàn huyện mới có 10 trạm thu phát lại truyền thanh, truyền hình 1 trạm ở trung tâm Thị trấn và 9 trạm cơ sở. Các Trạm truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện phát sóng đủ thời lượng 03 buổi/ngày và giờ quy định. Đưa tin kịp thời các tin tức về kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Thời lượng tiếp và phát sóng truyền hình: Đài truyền hình huyện là: 3.789 giờ. Thời lượng tiếp và phát sóng phát thanh: Đài phát thanh huyện là: 1.800 giờ. Trạm trung tâm Thị trấn duy trì đúng thời lượng phát sóng cùng lúc 2 kênh, ngoài ra do điều kiện đời sống kinh tế của nhân dân được nâng lên và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đa số nhân dân tự lắp đặt chảo thu phát tại gia đình, do vậy đã nâng tỷ lệ hộ gia đình được xem truyền hình lên 97%. 

* Công nghệ thông tin: Trong những năm qua đặc biệt là trong năm 2020, công tác ứng dụng tin học tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Hà Quảng đã đạt được một số kết quả tích cực, hình thành nên một môi trường tin học bước đầu phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính. 100% các phòng chức năng, xã, thị trấn được trang bị các thiết bị tin học máy tính, máy in. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống trang thiết bị tin học tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng đã được trang bị từ lâu và thiếu đồng bộ nên gặp nhiều hạn chế trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống. Nhiều phần mềm ứng dụng được đưa vào triển khai như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý đối tượng chính sách, phần mềm quản lý học sinh... Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Trung tâm viễn thông huyện tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn về sử dụng phần mềm xử lý văn bản VNPT- ioffice; triển khai lắp đặt, bàn giao máy quét văn bản cho UBND các xã, thị trấn; triển khai nhận tin nhắn miễn phí để thực hiện truyền thông tại các xã, thị trấn và ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT- ioffice trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc thực hiện phần mềm xử lý văn bản VNPT- ioffice tại các cơ quan, phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu trao đổi, luân chuyển văn bản điện tử trong môi trường mạng.

2.3.4. Cơ sở giáo dục đào tạo

Mạng lưới lớp học được củng cố, phát triển, chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng được nâng cao. Toàn huyện có 79 trường học và 01 trung tâm GDNN-GDTX, 146 điểm trường lẻ. Tổ chức, sắp xếp các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giảm 26 trường chính và 90 điểm trường lẻ so với năm 2015, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng lên 14 trường so với năm 2015; thành lập 04 trường Phổ thông Dân tộc bán trú; 100% xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học được tăng cường đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 97,2%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trên chuẩn chiếm 81,7%; tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Chất lượng học sinh mũi nhọn, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%; Tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm đạt trên 9,6%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học bình quân hàng năm đạt 11,96%. Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập gióa dục TH, phổ cập giáo dục THCS trên 21/21 xã, thị trấn. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện, các cấp học đều có trường đạt chuẩn quốc gia; công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập được các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng. Số trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 đạt 16 trường.
2.3.5. Cơ sở y tế
Công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện luôn được triển khai và thực hiện nghiêm túc, tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương được tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt là phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, bệnh dịch mới nổi. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, các chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS được triển khai có hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc men, nhân lực của ngành y tế đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay trên địa bàn huyện, có 21/21 xã, thị trấn đã có trạm xá xã được xây dựng kiên cố và được trang bị bình quân 5 giường bệnh/1 trạm xá xã; tổng số giường bệnh 21 trạm xá đạt 101 giường bệnh. Tỷ lệ các xã có bác sỹ: Năm 2016 là 93%; năm 2018 là 100%, năm 2020 là 100%.
Duy trì công tác truyền thông, tư vấn tại hộ gia đình, tổ chức họp xóm tham gia giao ban lồng ghép y tế thôn bản định kỳ thường xuyên. Trong năm huyện  triển khai các đợt chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản - KHHGĐ đến vùng đông dân cư, vùng sâu, vùng xa. Chăm sóc trẻ em được triển khai rộng rãi, nhân dân chuyển đổi nhận thức về quy mô gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt. Đã hạn chế được tỷ lệ sinh đẻ cao, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đều giảm so với năm trước (năm 2015 là 16%, năm 2016 là 16,2%, năm 2017 là 15,68%; năm 2018 là 14,85%, năm 2019 là 13,94% và năm 2020 là 12,8%). 
2.3.6. Cơ sở văn hoá, thể dục - thể thao
Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, tổ chức với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các lễ hội truyền thống được từng bước khôi phục  như: Hội leo cột mỡ, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, Lễ hội về nguồn Pác Bó, Hội thi bò xuân hàng năm được tổ chức thường xuyên và đang trở thành ngày hội xuân của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện. Tỷ lệ các hộ xem truyền hình đạt 97%. Công tác gia đình được chú trọng với nhiều cách làm, nội dung phong phú, các chỉ tiêu văn hóa cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Danh hiệu gia đình văn hóa đạt 102%, cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa 100%; 90,5% xóm có nhà văn hóa. Trên địa bàn huyện có 6 sân vận động, 08 sân bóng đá mini, 50 sân bóng chuyền, 15 sân bóng rổ, 61 sân cầu long, 03 sân tennis; có 18 câu lạc bộ; 102 đội văn nghệ; 01 câu lạc bộ bảo tồn các làn điệu dân ca; có 11 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 19 điểm bưu điện, 19/21 xã có đài phát thanh và hệ thống loa đến các xóm.
Tỷ lệ hộ nghèo: Số hộ thoát nghèo ngày một nhiều. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 55,06% (mức giảm nghèo theo chuẩn 2011-2015 là 3,38). Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 32,92% (mức giảm nghèo theo chuẩn 2011-2015 là 5,00).

3. Quốc phòng, an ninh

* Quốc phòng: 

Các lực lượng chức năng duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tình hình an ninh nội địa, an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định. Duy trì thường xuyên quy chế phối hợp và chế độ giao ban 3 lực lượng theo Nghị định 03/NĐ-CP và nghị định 133/NĐ-CP của Chính phủ ở cấp huyện.

Kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng của huyện đúng quy định. Tổ chức Lễ bàn giao thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo trang trọng, đúng hướng dẫn; tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020; đón nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương theo đúng hướng dẫn. Đôn đốc các cơ sở tham gia tập huấn cán bộ dân quân tự vệ; chủ động rà soát, lập danh sách cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch. Tổ chức khai mạc và huấn luyện tập trung cho đối tượng dân quân tự vệ năm thứ nhất; tổ chức tập huấn quân sự năm 2020 đúng kế hoạch.

* An ninh:

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được duy trì thường xuyên, chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, hoạt động truyền đạo trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp. Công an huyện chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền xã Thượng Thôn, Lũng Nặm tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 15 lượt nhà đòn dựng trái phép của các đối tượng. Qúa trình tháo dỡ bảo đảm an toàn lực lượng, không ảnh hưởng đến hoa màu, tài sản người dân.

Ngày 02/02/2020, phát hiện 02 đối tượng ở Bác Kạn đến dự sinh hoạt và truyền đạo trái phép tại điểm nhóm Lũng Vẻn thuộc xã Thượng Thôn, Hà Quảng. Hoàn chỉnh 524 hồ sơ chứng minh thư nhân dân bao gồm cấp mới, cấp lại, cấp đổi; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua vận động thu đươc 04 khẩu súng, 115 viên đạn bi sắt từ công an các xã. Trong 6 tháng đầu năm 2020, xảy ra 13 vụ tội phạm hình sự (bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2019); phát hiện 06 vụ tội phạm kinh tế (giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm 2019); phát hiện 06 vụ tội phạm ma túy thu 6,2597g ma túy (tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ làm 02 người bị thương, 02 xe mô tô hư hỏng (giảm 01 vụ, 03 người chết, tăng 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019); xử phạt 423 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự ATGT, phạt tiền nộp Kho bạc 182,825 triệu đồng, tạm giữ 180 phương tiện.

* Ngoại vụ, biên giới:

Tình hình an ninh biên giới cơ bản ổn định. Phía Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra, xây dựng công trình trên biên giới để ngăn chặn công dân Việt Nam vượt biên giới trái phép tại các mốc. Phía Việt Nam phát hiện 54 trường hợp (giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019) công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; số quay trở về 573 trường hợp, sau khi phát hiện và tiếp nhận số công dân quay trở về đã tiến hành lấy lời khai và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đến khu vực cách ly theo quy định.

Thường xuyên làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, kịp thời trao đổi thông tin cho nhau những vụ việc liên quan đến biên giới thuộc khu vực quản lý của hai bên. Ngày 15/7/2020, Đoàn Đại biểu UBND huyện Hà Quảng tiến hành thực địa và Hội đàm với Đoàn đại biểu Chính phủ nhân dân huyện Nà Po về việc xây dựng kè bảo vệ chân cột mốc 636.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
2.1.Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
Thực hiện theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thông Nông; Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hà Quảng. Trên cơ sở các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2020 và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện trong năm 2020 so sánh với Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được duyệt như sau:

Bảng 02: Đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt (ha) 
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	75979,15
	76009,89
	30,74
	100,04

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2908,03
	2931,42
	23,39
	100,80

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	979,35
	906,76
	-72,59
	92,59

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	10225,84
	10068,15
	-157,69
	98,46

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	327,72
	373,35
	45,63
	113,92

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	47989,25
	48023,22
	33,97
	100,07

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1333,47
	1308,94
	-24,53
	98,16

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
13143,75
	13258,03
	114,28
	100,87

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	43,38
	46,74
	3,36
	107,75

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	7,71
	0,04
	-7,67
	0,52

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2607,86
	2639,48
	31,62
	101,21

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	80,40
	79,59
	-0,81
	98,99

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,17
	1,17
	0,00
	99,58

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	4,78
	12,12
	7,34
	253,56

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	4,47
	2,42
	-2,05
	54,25

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1377,57
	1348,40
	-29,17
	97,88

	2.10
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	74,51
	90,81
	16,30
	121,87

	2.11
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	9,54
	 
	-9,54
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1,32
	4,61
	3,29
	349,45

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	444,51
	504,28
	59,77
	113,45

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	57,98
	62,44
	4,46
	107,70

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	17,28
	13,72
	-3,56
	79,42

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	0,12
	0,12
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 
	 
	

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	45,44
	44,30
	-1,14
	97,49

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	5,62
	4,97
	-0,65
	88,43

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	4,41
	7,08
	2,67
	160,49

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 
	 
	

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	4,53
	4,66
	0,13
	102,90

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	420,18
	422,82
	2,64
	100,63

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	54,00
	35,81
	-18,19
	66,31

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,03
	0,03
	0,00
	100,00

	2.27
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	0,12
	0,12
	0,00
	100,41

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2509,08
	2468,15
	-40,93
	98,37

	4
	Đất đô thị
	KDT
	4608,25
	4585,74
	-22,51
	99,51


Chỉ tiêu sử dụng đất (*) – Không tính vào tổng diện tích tự nhiên

2.1.1. Đất nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 75979,15 ha, kết quả thực hiện được 76009,89 ha, đạt 100,04% (diện tích chưa thực hiện được là 30,74 ha). Trong đó:

- Đất trồng lúa: theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 2908,03 ha, kết quả thực hiện được 2931,42 ha, đạt 100,80% (diện tích đất trồng lúa chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 23,39 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng lúa để thực hiện các dự án như: Đường nội đồng Bản Láp
 II, xã Quý Quân; Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, xóm Nặm Rằng, xã Lũng Nặm; Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà; Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút, xã Ngọc Đào; Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà; Đường Nà Việt - Pác Thin - Cốc Pảng, xã Lương Can... với tổng diện tích là 0,41 ha và chênh lệch do kiểm kê đất đai năm 2019 với tổng diện tích là 22,98 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 10225,84 ha, kết quả thực hiện được 10068,15 ha, đạt 98,46% (diện tích đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 157,69 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng cây hàng năm để thực hiện dự án: Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà; Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Lũng Nặm; Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút, xã Ngọc Đào; Nhà văn hóa xóm Lũng Rại, xã Nội Thôn; Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà; Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa XNK của Công ty CPĐT thương mại và phát triển Việt Trung, xã Lũng Nặm....với tổng diện tích là 6,91 ha và chênh lệch do kiểm kê đất đai năm 2019 với tổng diện tích là 150,78 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 327,72 ha, kết quả thực hiện được 373,35 ha, đạt 113,92% so với kế hoạch được duyệt, (diện tích đất trồng cây lâu năm chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 45,63 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án: Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà... với tổng diện tích là 0,17 ha và chênh lệch do kiểm kê đất đai năm 2019 với tổng diện tích là 45,46 ha.
- Đất rừng phòng hộ: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 47989,25 ha, kết quả thực hiện được 48023,22 ha, đạt 100,07% (diện tích đất rừng phòng hộ chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 33,97 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án như: Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Lũng Nặm; Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút, xã Ngọc Đào; Đường GTNT xóm Bản Khẻng - xóm Sặc Sàn, xã Cải Viên; Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn, xã Nội thôn; Đường GTNT Lũng Nhùng - Lũng Mòn, xã Mã Ba; Đường GTNT xóm Lũng Đá, xã Hồng Sỹ.... với tổng diện tích là 1,21 ha và chênh lệch do kiểm kê đất đai năm 2019 với tổng diện tích là 32,76 ha.
- Đất rừng đặc dụng: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 1333,47 ha, kết quả thực hiện được 1308,94 ha, đạt 98,16% (diện tích đất rừng đặc dụng chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 24,53 ha). Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai 2014 và 2019. 
- Đất rừng sản xuất: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 13143,75 ha, kết quả thực hiện được 13258,03 ha, đạt 100,87% so với kế hoạch được duyệt (diện tích đất rừng sản xuất chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 114,28 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất rừng sản xuất để thực hiện các dự án như: Đường GTNT Pác Tao - Lũng Mật, xã Sóc Hà.... với tổng diện tích là 1,25 ha và chênh lệch do kiểm kê đất đai năm 2019 là 113,03 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 43,38 ha, kết quả thực hiện được 46,74 ha, đạt 107,75% so với kế hoạch được duyệt (diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 3,36 ha). Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê 2014 và 2019.
- Đất nông nghiệp khác: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 7,71 ha, kết quả thực hiện được 0,04 ha, đạt 0,52% (diện tích đất nông nghiệp khác chưa thực hiện được so với kế hoạch được duyệt là 7,67 ha). Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê 2014 và 2019. 
2.1.2. Đất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 2607,86 ha, kết quả thực hiện được 2639,48 ha, đạt 101,21% (diện tích chưa thực hiện được còn 31,62 ha). Trong đó:

- Đất quốc phòng: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 80,40 ha, kết quả thực hiện 79,59 ha, đạt 98,99% (diện tích chưa thực hiện được còn 0,81 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện được công trình: Xây dựng Công trình trường bắn tổng hợp cho lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng, diện tích 1,31 ha và giảm 0,5 ha do chênh lệch số liệu kiểm kê năm 2019.
- Đất an ninh: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 1,17 ha, kết quả thực hiện được 1,17 ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất thương mại, dịch vụ: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 4,78 ha, kết quả thực hiện được 12,12 ha, đạt 253,56% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 4,47 ha, kết quả thực hiện được 2,42 ha, đạt 54,25% so với kế hoạch được duyệt (diện tích chưa thực hiện được còn 2,05 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện được công trình Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa XNK của Công ty CPĐT thương mại và phát triển Việt Trung tại xã Lũng Nặm với diện tích 2,0 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 0,05 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 1377,57 ha, kết quả thực hiện được 1348,40 ha, đạt 97,88% (diện tích chưa thực hiện còn 29,17 ha). Nguyên nhân kết quả thực hiện đạt thấp do chưa thực hiện được các công trình dự án: Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, xóm Nặm Rằng, xã Lũng Nặm; Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà; Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Lũng Nặm; Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút, xã Ngọc Đào; Đường GTNT Lũng Nhùng - Lũng Mòn, xã Hồng Sỹ; Mương đập Khuổi Xỏm - Đồng Mây, xã Lương Can... với tổng diện tích là 6,18 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 22,99 ha.

- Đất có di tích lịch sử, văn hóa: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 74,51 ha, kết quả thực hiện được 90,81 ha, đạt 121,87% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân cho chưa thực hiện Di tích động Bó Ngẳm tại xã Cần Yên và Đấu giá đất phục vụ mục đích kinh doanh trong khu du lịch Pắc Pó tại xã Trường Hà với tổng diện tích là 10,68 ha và  do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 5,62 ha.
- Đất danh lam, thắng cảnh: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 9,54 ha, kết quả chưa thực hiện được so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình: Di tích động Bó Ngẳm tại xã Cần Yên.

- Đất bãi thải, xử lý rác thải: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 1,32 ha, kết quả thực hiện được 4,61 ha, đạt 349,45% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.
- Đất ở tại nông thôn: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 444,51 ha, kết quả thực hiện được 504,28 ha, đạt 113,45%. Nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng (6000m2 sàn 2ha) lấy vào 0,68 ha đất ở tại nông thôn, chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện với tổng diện tích là 6,55 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 52,54 ha.

- Đất ở tại đô thị: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 57,98 ha, kết quả thực hiện được 62,44 ha, đạt 107,70%. Nguyên nhân do chưa thực hiện chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị tại thị trấn Xuân Hòa và thị trấn Thông Nông với tổng diện tích là 1,38 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 3,08 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 17,28 ha, kết quả thực hiện được 13,72 ha, đạt 79,42% (diện tích chưa thực hiện là 3,56 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án: Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, xã Sóc Hà diện tích 1,63 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 1,93 ha.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020, trên địa bàn huyện Hà Quảng không có diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, kết quả thực hiện được 0,12 ha. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 45,44 ha, kết quả thực hiện được 44,30 ha, đạt 97,49% (diện tích chưa thực hiện là 1,14 ha). Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 là 5,62 ha, kết quả thực hiện được 4,97 ha, đạt 88,43% so với kế hoạch được duyệt (diện tích chưa thực hiện là 0,65 ha). Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 4,41 ha, kết quả thực hiện được 7,08 ha, đạt 160,49%. Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình Nhà văn hóa xóm Lũng Rại xã Nội Thôn diện tích 0,02 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai 2,65 ha.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 4,53 ha, kết quả thực hiện được 4,66 ha, đạt 102,90% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện 420,18 ha, kết quả thực hiện được 422,82 ha, đạt 100,63% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 54,00 ha, kết quả thực hiện được 35,81 ha (diện tích chưa thực hiện là 18,19 ha), đạt 66,31% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai.

- Đất phi nông nghiệp khác: Theo kế hoạch được duyệt của năm 2020 toàn huyện là 0,03 ha, kết quả thực hiện được 0,03 ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.
2.1.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt là 2509,08 ha, thực hiện đến năm 2019 là 2468,15 ha. Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng (6000m2 sàn 2ha) nguồn Ban QL khu kinh tế tỉnh tại xã Sóc Hà và Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa XNK của Công ty CPĐT thương mại và phát triển Việt Trung tại xã Lũng Nặm với tổng diện tích 0,51 ha và do chênh lệch giữa 2 kỳ kiểm kê đất đai là 40,42 ha.
* Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Trong năm 2020 diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 31,95 ha, trong đó:

- Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2,37 ha; 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 13,67 ha;

- Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,41 ha;

- Diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 6,75ha;

- Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 8,75 ha;

- Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,10 ha.

* Đánh giá kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đất phi nông nghiệp là 0,31 ha. Trong đó:

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 0,30 ha;
- Đất ở tại đô thị là 0,01 ha.
* Đánh giá các công trình, dự án đã thực hiện và chưa thực hiện theo kế hoạch năm 2020 được duyệt.
Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hà Quảng; Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thông Nông. Năm 2020 huyện thực hiện được kết quả như sau:
- Tổng số công trình đã thực hiện xong trong năm kế hoạch 2020 là 96 công trình, trong đó theo QĐ số 2553/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (Thông Nông) thực hiện được 31 công trình, theo QĐ 2563/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (Hà Quảng) thực hiện được 65 công trình. Tổng diện tích các công trình, dự án đã thực hiện được là 34,05 ha, trong đó chuyển mục đích: đất trồng lúa 2,19 ha, đất rừng phòng hộ là 7,84 ha, đất khác là 24,02 ha (chi tiết xem phụ biểu 02).
- Tổng số công trình chưa thực hiện và chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 sang năm 2021 là 21 công trình, trong đó theo QĐ số 2553/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (Thông Nông) là 5 công trình, theo QĐ 2563/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (Hà Quảng) là 16 công trình. (chi tiết xem phụ biểu 03). 
- Huỷ bỏ 5 công trình, dự án. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai 2013. Các công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất, sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi, chuyển mục đích thì phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ, cụ thể là công trình: Khu tái định cư khu Đông Mỏ xóm Liên Cơ thị trấn Thông Nông (lô 7, lô 8, lô 9) (QĐ số 1649/QĐ-UBND ngày 11/9/2017); Các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất còn vướng hồ sơ bàn giao nên không tổ chức đấu giá  như đấu giá các thửa đất tại xóm Bản Hoàng và tại xóm Nà Mạ (theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đợt 1)); Nhà làm việc của lực lượng chức năng Nà Quân. Ngoài ra hủy bỏ thực hiện công trình Nhà văn hóa Thôm Tẩu do đến nay không còn phù hợp vì sáp nhập xã Nà Sác vào xã Trường Hà. (chi tiết xem phụ biểu 04).
* Các công trình dự án đã thực hiện trong năm 2019

Bảng 03: Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Hà Quảng 
	STT
	Tên công trình, dự án 
	Diện tích công trình  (ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)

	
	
	
	

	1
	Đất quốc phòng
	        0,28 
	

	1.1
	Doanh trại tiểu đội dân quân thường trực xã Tổng Cọt
	        0,09 
	xã Tổng Cọt

	1.2
	Xây dựng Doanh trại đội sản xuất Đoàn 799 Quân khu I 
	        0,19 
	Xã Cần Yên

	2
	Đất giao thông
	      24,35 
	

	2.1
	Nâng cấp đường GTNT Cả Poóc - Mả Rảng, xã Mã Ba
	        0,80 
	xã Mã Ba

	2.2
	Đường nội đồng xóm Đông Rẻo, xã Đào Ngạn
	        0,12 
	xã Đào Ngạn

	2.3
	Đường GTNT Lũng Hoài - Lũng Buốc - Phia Đó, xã Kéo Yên
	0,90
	xã Kéo Yên

	2.4
	Đường GTNT Lũng Vài - Lũng Xám, xã Vần Dính
	0,35
	xã Vần Dính

	2.5
	Đường giao thông nông thôn Lũng Tăng- Lũng Mòn xóm Cốc Sa
	0,40
	xã Hạ Thôn

	2.6
	Mở mới tuyến đường giao thông nông thôn Cả Tiểng – Lũng Po Chiều dài 2km rộng 5 m
	1,00
	xã Nội Thôn

	2.7
	Đường GTNT ngã ba Nhỉ Đú - Lũng Đa - Lũng Rẩu B 
	        0,67 
	xã Vân An

	2.8
	Đường GTNT Lũng Vẻn - Nà Chang, xã Vần Dính
	2,27
	xã Vần Dính

	2.9
	Đường GTNT Lũng Sang - Tôm Đăm, xã Vần Dính
	0,09
	xã Vần Dính

	2.10
	Đường GTNT Lũng Rằng - Lũng Rản, xã Hạ Thôn
	0,67
	xã Hạ Thôn

	2.11
	Đường GTNT Lũng Củm - Lũng Sảu, xã Sóc Hà
	0,48
	xã Sóc Hà

	2.12
	Đường GTNT từ nhà ông Nghiệp đến nhà Ông Ngày xóm Nà Nghiềng xã Sóc Hà
	        0,02 
	xã Sóc Hà

	2.13
	Đường GTNT xóm Chang - Lũng Hay - Lũng Chuống, xã Nội Thôn
	0,30
	xã Nội Thôn

	2.14
	Đường GTNT Tiểng Lằm - Lũng Chuống
	0,59
	xã Nội Thôn

	2.15
	Đường GTNT Lũng Chẩn, xã Lũng Nặm
	0,08
	xã Lũng Nặm

	2.16
	Đường GTNT Kéo Sỹ - Rằng Hán, xã Tổng Cọt
	0,09
	xã Tổng Cọt

	2.17
	Đường GTNT xóm Rằng Đán, xã Tổng Cọt
	0,05
	xã Tổng Cọt

	2.18
	Đường giao thông Lũng Dán - Lũng Ngần 
	0,10
	Xã Hồng Sỹ

	2.19
	Đường GTNT Lũng Xám (xã Vần Dính) - Cả Giáng ( xã Thượng Thôn)
	1,35
	xã Vần Dính, xã Thượng Thôn

	2.20
	Đường GTNT Lũng Ngần (xã Hồng Sỹ) - Táy Dưới (xã Thượng Thôn)
	0,97
	xã Hồng Sỹ, xã Thượng Thôn

	2.21
	Đường GTNT Pác Tém - Nhỉ Đú 
	1,16
	xã Vân An

	2.22
	Đường GTNT Bản Chá - Nà Ngườn
	0,25
	xã Phù Ngọc

	2.23
	Đường GTNT Pò Xà - Mã Lịp
	0,15
	xã Nà Sác

	2.24
	Đường GTNT Lũng Nặm - Kéo Hai
	0,30
	xã Lũng Nặm

	2.25
	Đường GTNT xóm Lũng Lặc
	0,30
	xã Hồng Sỹ

	2.26
	Đường GTNT Nà Cháo - Bưởng Phạc
	0,03
	xã Sóc Hà

	2.27
	Đường GTNT Lũng Rì - Lũng Chuống 
	0,45
	xã Nội Thôn

	2.28
	Đường GTNT Lũng Bông (xã Sỹ Hai) - Lũng Pheo ( xã Mã Ba)
	0,83
	xã Sỹ Hai, xã Mã Ba

	2.29
	Đường GTNT xóm Pá Rản - Kéo Quảng 
	0,16
	xã Kéo Yên

	2.30
	Nâng cấp đường GTNT phân trường đến nhà văn hóa Cốc Xa, xã Hạ Thôn
	0,25
	xã Hạ Thôn

	2.31
	Đường Lũng Niểng - Lũng Nọi
	0,05
	xã Mã Ba

	2.32
	Đường GTNT Cốc Phát 
	1,20
	Xã Ngọc Động

	2.33
	Đường Trà Dù - Lòn Phìn 
	1,75
	Xã Lương Thông

	2.34
	Đường GTNT Nặm Cốp - Cốc Trà 
	0,49
	Xã Yên Sơn

	2.35
	Cầu bê tông xóm Đà Sa
	0,01
	Xã Đa Thông

	2.36
	Đường GTNT Nà Ngàm - Lũng Đẩy
	0,90
	Xã Đa Thông

	2.37
	Đường nội đồng Nà Piếu xóm Bản Giàng 
	0,11
	Xã Đa Thông

	2.38
	Đường thông tầm nhìn biên giới đi qua các xã 
	0,49
	Xã Vị Quang, xã Cần Yên, xã Cần Nông

	2.39
	Đường nội đồng Bản Tẩư 
	0,17
	Xã Thanh Long

	2.40
	Đường tỉnh 216 (02 cầu:Bình Long, Đồng Mây; đường 02 đầu cầu), tỉnh Cao Bằng 
	1,75
	Xã Lương Can

	2.41
	Đường GTNT Lũng Rỳ - Pác Ngàm 
	0,05
	Xã Đa Thông

	2.42
	Đường GTNT tuyến Cốc Tắm - Cốc Trà 
	1,35
	Xã Yên Sơn

	2.43
	Đường nội đồng Đà Sa - Bản Chang 
	0,80
	Xã Đa Thông

	2.44
	Đường nội đồng thị trấn Thông Nông 
	0,05
	TT. Thông Nông

	3
	Đất thủy lợi
	        0,32 
	

	3.1
	Bể nước sinh hoạt Cả Tiểng
	        0,01 
	xã Nội Thôn

	3.2
	Bể nước sinh hoạt Lũng Xuân
	        0,01 
	xã Nội Thôn

	3.3
	Xây dựng nhà máy nước sạch Thị trấn Xuân Hòa
	        0,08 
	TT. Xuân Hòa

	3.4
	Xây dựng trạm bơm nước sạch xã Phù Ngọc
	        0,13 
	xã Phù Ngọc

	3.5
	Bể nước sinh hoạt xóm Lũng Mật
	        0,02 
	xã Sóc Hà

	3.6
	Bể nước sinh hoạt tập trung các xóm chưa có bể nước
	        0,02 
	xã Vần Dính

	3.7
	Mương thuỷ lợi xóm Lũng Vảy 
	0,01
	Xã Thanh Long

	3.8
	Nước sinh hoạt Bản Tâử 
	0,01
	Xã Thanh Long

	3.9
	Nước sinh hoạt Tẩn Phung 
	0,01
	Xã Thanh Long

	3.10
	Mương Nà Pù - Khuổi Tô - Cốc Rựa
	0,01
	Xã Vị Quang

	3.11
	Mương tiêu Khinh Thượng 
	0,01
	Xã Bình Lãng

	4
	Đất năng lượng
	        0,27 
	

	4.1
	Cải tạo, chống quá tải lưới điện các trạm biến áp Nà Giàng 1, Nam Tuấn 2, Kéo Yên 4, Vân An 1, Bản Giới 1 huyện Hà Quảng năm 2019
	        0,01 
	xã Kéo Yên

	4.2
	Cải tạo, chống quá tải lưới điện các trạm biến áp Nà Giàng 1, Nam Tuấn 2, Kéo Yên 4, Vân An 1, Bản Giới 1 huyện Hà Quảng năm 2019
	        0,01 
	Thị trấn Xuân Hòa

	4.3
	Đường dây Trung Áp dài 384m +Hạ áp 0,4KV dài 3651m và TBA 35/0,4KV xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà
	        0,02 
	xã Sóc Hà

	4.4
	Đường dây Trung Áp dài 3385m +Hạ áp 0,4KV dài 1265m và TBA 35/0,4KV xóm Kéo Quẻn, xã Lũng Nặm
	        0,02 
	xã Lũng Nặm

	4.5
	Đường dây Trung Áp dài 1759m +Hạ áp 0,4KV dài 3039m và TBA 35/0,4KV xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm
	        0,02 
	xã Lũng Nặm

	4.6
	Điện sinh hoạt xóm Lũng Nặm (Tên khác: Điện sinh hoạt Cốc Phát)
	0,02
	Xã Ngọc Động

	4.7
	Điện sinh hoạt xóm Cốc Phát 
	0,03
	Xã Ngọc Động

	4.8
	Trạm biến áp Phia Bủng - Nà So 
	0,01
	Xã Vị Quang

	4.9
	Điện sinh hoạt Lạn Thượng - Kỳ Chảo 
	0,01
	Xã Bình Lãng

	4.10
	Đường dây 0,4KV Kỳ Chảo 
	0,01
	Xã Bình Lãng

	4.11
	Điện sinh hoạt xóm Cốc Trà 
	0,01
	Xã Yên Sơn

	4.12
	Điện sinh hoạt Lạn Thượng - Đin Đeng 
	0,01
	Xã Bình Lãng

	4.13
	Đường dây 35/04KV Bản Rịch - Lũng Rịch - Lũng Đẩy - Trà Dù - Lòn Phìn 
	0,09
	Xã Lương Thông

	5
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	        0,40 
	

	5.1
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổng Đá
	0,05
	xã Mã Ba

	5.2
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Thiêng Ngọa
	0,02
	xã Tổng Cọt

	5.3
	Nhà văn hóa xóm Rủ Rả
	0,03
	xã Nội Thôn

	5.4
	Nhà văn hóa xóm Lũng Rỳ
	0,03
	xã Nội Thôn

	5.5
	Nhà văn hóa Cả Rẻ
	0,02
	xã Nội Thôn

	5.6
	Nhà văn hóa Keng Tao, xã Quý Quân
	0,02
	xã Quý Quân

	5.7
	Nhà văn hóa Lũng Xàm, xã Quý Quân
	0,02
	xã Quý Quân

	5.8
	Nhà văn hóa Lũng Nhùng, xã Quý Quân
	0,02
	xã Quý Quân

	5.9
	Nhà Văn hóa Xóm Háng Cáu
	0,01
	xã Sóc Hà

	5.10
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Lũng Túp
	0,02
	xã Sỹ Hai

	5.11
	Nhà văn hóa xóm Lũng Bông
	0,03
	xã Sỹ Hai

	5.12
	Nhà văn hóa Đông Cọ
	0,02
	xã Thượng Thôn

	5.13
	Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Rằng Khoen
	0,01
	xã Hạ Thôn

	5.14
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Chắm Ché
	0,01
	xã Hạ Thôn

	5.15
	Nhà văn hóa xóm Pác Tao
	0,01
	xã Sóc Hà

	5.16
	Nhà văn hóa Nặm Niệc
	0,02
	xã Cải Viên

	5.17
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Lũng Sang, Lũng Vài
	0,04
	xã Vần Dính

	5.18
	Nhà văn hóa xóm Ngườm Vài
	0,02
	xã Nội Thôn

	6
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	        0,86 
	

	6.1
	Trường tiểu học xã Thượng Thôn
	0,14
	xã Thượng Thôn

	6.2
	Trường mầm non xã Thượng Thôn
	0,50
	xã Thượng Thôn

	6.3
	Mở rộng trường tiểu học Gằng Thượng để chuyển đồi thành trường MN xã Thanh Long 
	0,02
	Xã Thanh Long

	6.4
	Xây dựng trường mầm non Nội Phan 
	0,20
	Xã Lương Thông

	7
	Đất di tích lịch sử - văn hóa
	        6,54 
	

	7.1
	Di tích Khuổi Sấn xã Đào Ngạn
	6,54
	xã Đào Ngạn

	8
	Đất ở tại đô thị
	        0,91 
	

	8.2
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	0,91
	TT. Xuân hòa

	9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	        0,11 
	

	9.1
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Lương Can. Hạng mục: Nhà làm việc, sân vườn, hàng rào 
	0,11
	Xã Lương Can

	10
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	0,01
	

	10.1
	Nhà bia tưởng niệm xã Lương Thông 
	0,01
	Xã Lương Thông

	Tổng 
	      34,05 
	


2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hà Quảng, các công trình dự án đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020, tuy nhiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai chậm do thiếu vốn đầu tư nên phải chuyển tiếp sang năm 2021. 
- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm có hạng mục quy hoạch gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng… Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp thấp so với chỉ tiêu.

- Nhiều trường hợp quy hoạch đúng, rất cần thiết, có lộ trình thực hiện, nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai quy hoạch đã phải dừng lại, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

- Về việc xác minh loại đất và chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất để thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do các hộ tự chia tách chuyển nhượng cho con cháu mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Cụ thể:
+ Đất nông nghiệp: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đều đạt trên 100% chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng năm 2020 cho thấy:


• Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp không đạt trong kế hoạch sử dụng.


• Công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án không đạt.


+ Đất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đạt chỉ tiêu thấp trong kế hoạch sử dụng năm 2020. Các công trình, dự án đã đăng ký trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa được triển khai thực hiện đúng theo danh mục đăng ký được phê duyệt. Một số công trình, dự án thực hiện theo nguồn ngân sách nhà nước chưa được giải ngân nên chậm tiến độ so với kế hoạch. Một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 do các doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa thực hiện nên cũng làm ảnh hưởng đến kết quả sử dụng đất của huyện.

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
2.3.1. Nguyên nhân của tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất
- Thiếu vốn đầu tư đồng bộ và chưa đưa ra được các giải pháp thực hiện triệt để nên một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chậm và kéo dài;

- Các nhà đầu tư sau khi được thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình còn chậm làm các thủ tục theo quy định để Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất xây dựng công trình, dự án dẫn đến tình trạng thời gian thực hiện công trình dự án kéo dài.
- Việc đánh giá, thẩm định kinh phí dự toán các công trình dự án thường bị kéo dài do vướng nhiều thủ tục hành chính, thiếu Văn bản quy định chi tiết cụ thể nên khó khăn cho cán bộ chuyên môn thẩm định.

- Công tác dân vận chưa phát huy tốt, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu về giá trị của việc đầu tư xây dựng các công trình dự án và giá trị mang lại của công trình cho đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Việc giám sát thực hiện các công trình dự án theo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước chưa cụ thể, gắn trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức, cá nhân để theo dõi giám sát chất lượng và tiến độ kế hoạch.  

- Các quy định và thủ tục quản lý nhà nước chưa hoàn chỉnh, bất cập và thiếu ổn định lâu dài gây nhiều khó khăn ách tắc cho các nhà đầu tư dẫn đến kế hoạch sử dụng đất bị chậm tiến độ quy hoạch;

2.3.2. Biện pháp khắc phục những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, tính toán khoa học, sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cân nhắc về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và địa phương trong công tác lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo tính đồng bộ, tính liên vùng và phát huy được thế mạnh của từng vùng để phát triển hài hòa của toàn khu vực.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, xét duyệt, công bố và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa có năng suất cao, đất có rừng sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Cần có chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị... ở những diện tích đất ít khả năng nông nghiệp.
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, huyện Thông Nông sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và các đơn vị hành chính vào huyện Hà Quảng. Căn cứ Công văn số 1336/STNMT-QLĐĐ ngày 24/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho các huyện, thành phố; chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng được phân bổ là chỉ tiêu cộng gộp của 2 huyện Thông Nông và Hà Quảng cũ.

Bảng 04: Chỉ tiêu sử dụng đất của huyện Hà Quảng được phân bổ từ  quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	76.250

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2.854

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	968

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	10.125

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	300

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	48.185

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1.136

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	13.595

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	43

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.974

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	237

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	8

	2.3
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	5

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2

	2.5
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	15

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	DHT
	1.470

	 
	Trong đó:
	 
	

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	 
	16

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	 
	6

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	49

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	 
	23

	2.7
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	81

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	12

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	487

	2.10
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	87

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	6

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	51

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.872

	4
	Đất đô thị
	KDT
	5.288



3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Một số công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 do thiếu vốn đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng ở một số hạng mục công trình còn gặp khó khăn vướng mắc do đó trong giai đoạn tới tiếp tục đưa vào thực hiện để đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Đất quốc phòng: 1,31 ha



- Đất giao thông: 6,17 ha

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,02 ha
- Đất thủy lợi: 0,01 ha
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,63 ha

- Đất danh lam thắng cảnh: 9,54 ha;
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 2,0 ha;

- Đất thương mại, dịch vụ: 2,83 ha.
Bảng 04: Danh mục công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021

	STT
	Tên công trình, dự án 
	Diện tích công trình  (ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)

	1
	Đất quốc phòng
	1,31
	 

	1
	Xây dựng Công trình trường bắn tổng hợp cho lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng 
	1,31
	 Xã Đa Thông 

	2
	Đất giao thông
	6,17
	 

	1
	Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên
	0,01
	Xã Lũng Nặm

	2
	Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Kéo Yên
	0,09
	Xã Lũng Nặm

	3
	Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà
	0,10
	Xã Sóc Hà 

	4
	Đường GTNT Pác Tao - Lũng Mật, xã Sóc Hà
	1,80
	Xã Sóc Hà 

	5
	Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút
	0,32
	Xã Ngọc Đào

	6
	Đường nội đồng Bản Láp II
	0,06
	Xã Quý Quân

	7
	Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn
	1,30
	Xã Nội Thôn

	8
	Đường GTNT xóm Bản Khẻng - xóm Sặc Sàn
	0,46
	Xã Cải Viên

	9
	Đường GTNT Lũng Nhùng - Lũng Mòn
	0,25
	Xã Mã Ba

	10
	Đường GTNT xóm Lũng Đá 
	0,30
	Xã Hồng Sỹ

	11
	Đường GTNT nội đồng Bản Láp I
	0,14
	Xã Quý Quân

	12
	Đường GTNT xóm Lũng Tao 
	0,05
	Xã Tổng Cọt

	13
	Đường Nà Việt - Pác Thin - Cốc Pảng
	0,09
	Xã Lương Can

	14
	Đường GTNT Lũng Đẩy - Phia Viềng 26/10/2018 của UBND huyện Thông Nông)
	1,20
	Xã Đa Thông

	3
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,02
	 

	1
	Nhà văn hóa xóm Lũng Rại
	0,02
	Xã Nội Thôn

	4
	Đất thủy lợi
	0,01
	 

	1
	Mương đập Khuổi Xỏm - Đồng Mây
	0,01
	 Xã Lương Can 

	5
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	1,63
	 

	1
	Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng (6000m2 sàn 2ha) nguồn Ban QL khu kinh tế tỉnh
	1,63
	 Sóc Hà 

	6
	Đất danh lam thắng cảnh
	9,54
	 

	1
	Di tích Động Bó Ngẳm
	9,54
	 Xã Cần Yên 

	7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	2,0
	

	1
	Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa XNK của Công ty CPĐT thương mại và phát triển Việt Trung
	2,0
	Xã Lũng Nặm

	8
	Đất thương mại dịch vụ
	2,83
	

	1
	BQL khu di tích Pác Bó (Khu du lịch về nguồn lịch sử và sinh thái Pác Bó) tại xã Trường Hà huyện Hà Quảng
	2,83
	Xã Trường Hà


3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

* Đất quốc phòng


Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng năm 2021 bổ sung thêm 1,31 ha trên địa bàn xã Đa Thông.
* Đất giao thông


Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2021 bổ sung thêm 9,54 ha trên địa bàn các xã Lũng Nặm, xã Sóc Hà, xã Ngọc Đào, xã Quý Quân, xã Nội Thôn, xã Cải Viên, xã Mã Ba, xã Hồng Sỹ, xã Tổng Cọt, xã Lương Can, xã Đa Thông, thị trấn Xuân Hòa, xã Thượng Thôn.

* Đất thủy lợi


Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi năm 2021 bổ sung thêm 0,28 ha trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa, xã Lương Can, xã Ngọc Đào.

* Đất sinh hoạt cộng đồng

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 bổ sung thêm 0,02 ha trên địa bàn xã Nội Thôn.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 bổ sung thêm 2,33 ha trên địa bàn xã Sóc Hà.


* Đất danh lam, thắng cảnh


Nhu cầu sử dụng đất danh lam, thắng cảnh năm 2021 bổ sung thêm 9,54 ha trên địa bàn xã Cần Yên.



* Đất xây dựng cơ sở văn hóa


Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2021 bổ sung thêm 0,25 ha trên địa bàn xã Lương Thông.

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 bổ sung thêm 2,0 ha trên địa bàn xã Lũng Nặm.

* Đất thương mại dịch vụ

Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ năm 2021 bổ sung thêm 2,83 ha trên địa bàn xã Trường Hà.

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá  nhân trên địa bàn huyện và tổng hợp các công trình dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của huyện Hà Quảng như sau:

Bảng 05: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2021

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2020
	Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
	Biến động diện tích 2021/2020

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
	Diện tích
	Cơ cấu
	

	
	
	
	
	 (%)
	(ha)
	 (%)
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	81.117,52
	100,00
	81.117,52
	100,00
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	76.009,89
	93,70
	75.991,06
	93,68
	-18,83

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2.931,42
	3,61
	2.930,22
	3,61
	-1,20

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	906,76
	1,12
	906,51
	1,12
	-0,25

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	10.068,15
	12,41
	10.055,38
	12,40
	-12,77

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	373,35
	0,46
	371,38
	0,46
	-1,97

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	48.023,22
	59,20
	48.005,24
	59,18
	-17,98

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1.308,94
	1,61
	1.308,94
	1,61
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	13.258,03
	16,34
	13.272,25
	16,36
	14,22

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	46,74
	0,06
	47,61
	0,06
	0,87

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,04
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.639,48
	3,25
	2.658,87
	3,28
	19,39

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	79,59
	0,10
	80,90
	0,10
	1,31

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,17
	0,00
	1,17
	0,00
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	12,12
	0,01
	14,95
	0,02
	2,83

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2,42
	0,00
	4,42
	0,01
	2,00

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.348,40
	1,66
	1.358,47
	1,67
	10,07

	2.10
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	90,81
	0,11
	78,44
	0,10
	-12,37

	2.11
	Đất danh lam, thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	9,54
	0,01
	9,54

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	4,61
	0,01
	4,61
	0,01
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	504,28
	0,62
	508,01
	0,63
	3,73

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	62,44
	0,08
	63,24
	0,08
	0,80

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	13,72
	0,02
	16,05
	0,02
	2,33

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DGN
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	44,30
	0,05
	44,30
	0,05
	 

	2.21
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	4,97
	0,01
	4,97
	0,01
	 

	2.22
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	7,08
	0,01
	7,10
	0,01
	0,02

	2.23
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	4,66
	0,01
	4,66
	0,01
	 

	2.25
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	422,82
	0,52
	422,82
	0,52
	 

	2.26
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	35,81
	0,04
	34,94
	0,04
	-0,87

	2.27
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	 

	2.28
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2.468,15
	3,04
	2.467,59
	3,04
	-0,56

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	4.585,74
	 
	4.585,74
	 
	 


3.3.1. Đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2021 là 75.991,06 ha. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 75.990,19 ha, thực giảm 18,83 ha so với năm 2020. 
Trong đó: Giảm 19,70 ha do chuyển sang:

	· Đất quốc phòng                                     
	:
	       1,31 ha;

	· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	: 
	       1,52 ha;

	· Đất giao thông                                               
	:
	        9,52 ha;

	· Đất thủy lợi
	:
	        0,27 ha;  

	· Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	:
	        0,25 ha;

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	       4,49 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	       0,82 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	       1,50 ha;

	· Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	       0,02 ha.


Đồng thời, tăng 0,87 ha do chuyển từ đất mặt nước chuyên dùng sang, để thực hiện việc cho hộ ông Nông Đình Phong thuê đất mặt nước chuyên dùng để nuôi trồng thủy sản.
Diện tích đất nông nghiệp phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	3205,65
	12
	Xã Ngọc Đào
	3674,93

	2
	TT. Thông Nông
	1032,68
	13
	Xã Ngọc Động
	3583,47

	3
	Xã Cải Viên
	3060,51
	14
	Xã Nội Thôn
	3375,67

	4
	Xã Cần Nông
	2563,97
	15
	Xã Quý Quân
	2635,43

	5
	Xã Cần Yên
	4345,41
	16
	Xã Sóc Hà
	3054,41

	6
	Xã Đa Thông
	4971,29
	
17
	Xã Thanh Long
	4874,34

	7
	Xã Hồng Sỹ
	3237,88
	18
	Xã Thượng Thôn
	4534,28

	8
	Xã Lũng Nặm
	4395,77
	19
	Xã Tổng Cọt
	2875,25

	9
	Xã Lương Can
	2927,44
	20
	Xã Trường Hà
	4524,49

	10
	Xã Lương Thông
	6923,63
	21
	Xã Yên Sơn
	2781,49

	11
	Xã Mã Ba
	3.413,08
	
	
	


Biến động các loại đất trong đất nông nghiệp như sau:

- Đất trồng lúa: đến năm 2021 là 2.930,22 ha. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 2.929,92 ha, thực giảm 1,20 ha so với năm 2020. Trong đó:

+ Giảm 1,50 ha do chuyển sang:

	· Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	0,07 ha

	· Đất giao thông 
	:
	0,25 ha;

	· Đất thủy lợi
	:
	0,02 ha;

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	0,91 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,10 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	0,15 ha


Đồng thời, tăng 0,30 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang, để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Diện tích đất trồng lúa phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	271,56
	12
	Xã Ngọc Đào
	495,25

	2
	TT. Thông Nông
	59,07
	13
	Xã Ngọc Động
	79,41

	3
	Xã Cải Viên
	27,64
	14
	Xã Nội Thôn
	2,76

	4
	Xã Cần Nông
	93,16
	15
	Xã Quý Quân
	78,26

	5
	Xã Cần Yên
	271,88
	16
	Xã Sóc Hà
	194,22

	6
	Xã Đa Thông
	265,28
	17
	Xã Thanh Long
	233,82

	7
	Xã Hồng Sỹ
	1,91
	18
	Xã Thượng Thôn
	7,04

	8
	Xã Lũng Nặm
	144,06
	19
	Xã Tổng Cọt
	18,28

	9
	Xã Lương Can
	260,77
	20
	Xã Trường Hà
	246,57

	10
	Xã Lương Thông
	165,91
	21
	Xã Yên Sơn
	13,36

	11
	Xã Mã Ba
	
	
	
	


 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: đến năm 2021 là 906,51 ha, không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 906,21 ha, thực giảm 0,25 ha so với năm 2020. Trong đó: Giảm 0,55 ha, do chuyển sang:

	· Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	0,07 ha

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	0,38 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,10 ha;


Đồng thời, tăng 0,30 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước phân bổ tại: Thị trấn Xuân Hòa 175,78 ha; Thị trấn Thông Nông 24,67 ha; Xã Cần Nông 3,20 ha; Xã Đa Thông 202,54 ha; Xã Hồng Sỹ 1,73 ha; Xã Lương Can 81,70 ha; Xã Lương Thông 0,30 ha; Xã Ngọc Đào 222,69 ha; Xã Quý Quân 33,24 ha; Xã Sóc Hà 0,45 ha; Xã Thanh Long 0,77 ha; Xã Thượng Thôn 1,58 ha; Xã Trường Hà 157,86 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Đến năm 2021 là 10.055,38 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 10.055,31 ha, thực giảm 12,77 ha so với năm 2020. Trong đó:


Giảm: 12,84 ha do chuyển sang đất:

	· Đất trồng lúa nước
	:
	0,30 ha;

	· Đất quốc phòng 
	:
	1,31 ha

	· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	1,52 ha;

	· Đất giao thông 
	:
	4,98 ha;

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	2,89 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,66 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	1,18 ha.


Đồng thời, tăng 0,07 ha do chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Diện tích đất trồng cây hàng năm phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	94,66
	12
	Xã Ngọc Đào
	151,79

	2
	TT. Thông Nông
	138,29
	13
	Xã Ngọc Động
	516,15

	3
	Xã Cải Viên
	569,72
	14
	Xã Nội Thôn
	653,03

	4
	Xã Cần Nông
	272,94
	15
	Xã Quý Quân
	192,34

	5
	Xã Cần Yên
	480,12
	16
	Xã Sóc Hà
	233,21

	6
	Xã Đa Thông
	630,60
	17
	Xã Thanh Long
	696,84

	7
	Xã Hồng Sỹ
	857,59
	18
	Xã Thượng Thôn
	1044,33

	8
	Xã Lũng Nặm
	587,96
	19
	Xã Tổng Cọt
	554,14

	9
	Xã Lương Can
	149,85
	20
	Xã Trường Hà
	272,21

	10
	Xã Lương Thông
	904,75
	21
	Xã Yên Sơn
	319,85

	11
	Xã Mã Ba
	735,03
	
	
	


- Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2021 là 371,38 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 371,38 ha, giảm 1,97 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất:
	· Đất rừng sản xuất
	:
	0,91 ha;

	· Đất giao thông 
	:
	0,53 ha;

	· Đất thủy lợi 
	:
	0,05 ha;

	· Đất ở tại nông thôn 
	:
	0,29 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	0,17 ha;

	· Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	0,02 ha


Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	30,75
	12
	Xã Ngọc Đào
	33,95

	2
	TT. Thông Nông
	38,17
	13
	Xã Ngọc Động
	5,21

	3
	Xã Cải Viên
	3,98
	14
	Xã Nội Thôn
	2,53

	4
	Xã Cần Nông
	3,88
	15
	Xã Quý Quân
	8,39

	5
	Xã Cần Yên
	21,15
	16
	Xã Sóc Hà
	42,78

	6
	Xã Đa Thông
	22,53
	17
	Xã Thanh Long
	12,25

	7
	Xã Hồng Sỹ
	10,22
	18
	Xã Thượng Thôn
	14,31

	8
	Xã Lũng Nặm
	32,93
	19
	Xã Tổng Cọt
	4,70

	9
	Xã Lương Can
	21,50
	20
	Xã Trường Hà
	20,44

	10
	Xã Lương Thông
	12,71
	21
	Xã Yên Sơn
	11,49

	11
	Xã Mã Ba
	17,53
	
	
	


- Đất rừng phòng hộ: Năm 2021 là 48.005,24 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 48.005,24 ha, giảm 17,98 ha so với năm 2020 do chuyển sang:

	· Đất rừng sản xuất
	:
	15,19 ha;

	· Đất giao thông 
	:
	2,51 ha;

	· Đất thủy lợi
	:
	0,20 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	0,02 ha;

	· Đất ở tại đô thị
	:
	0,06 ha.


Diện tích đất rừng phòng hộ phân bổ tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	565,79
	12
	Xã Ngọc Đào
	2132,40

	2
	TT. Thông Nông
	476,32
	13
	Xã Ngọc Động
	2982,45

	3
	Xã Cải Viên
	2277,35
	14
	Xã Nội Thôn
	2257,93

	4
	Xã Cần Nông
	1907,86
	15
	Xã Quý Quân
	1622,60

	5
	Xã Cần Yên
	2877,13
	16
	Xã Sóc Hà
	2047,29

	6
	Xã Đa Thông
	1837,25
	17
	Xã Thanh Long
	2965,02

	7
	Xã Hồng Sỹ
	2158,15
	18
	Xã Thượng Thôn
	3391,65

	8
	Xã Lũng Nặm
	3338,19
	19
	Xã Tổng Cọt
	2088,01

	9
	Xã Lương Can
	877,69
	20
	Xã Trường Hà
	2375,85

	10
	Xã Lương Thông
	5039,71
	21
	Xã Yên Sơn
	2126,09

	11
	Xã Mã Ba
	2660,52
	
	
	


- Đất rừng đặc dụng: đến năm 2021 là 1.308,94 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 1.308,94 ha, không biến động so với năm 2020. Diện tích đất rừng đặc dụng phân bổ tại xã Trường Hà.
- Đất rừng sản xuất: đến năm 2021 là 13.272,25 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 13.256,15 ha, thực tăng 14,22 ha so với năm 2020. 

Trong đó: Tăng 16,10 ha do lấy từ các loại đất:

	· Đất trồng cây lâu năm
	:
	0,91 ha;

	· Đất rừng phòng hộ
	:
	15,19 ha;


Diện tích tăng lên để thực hiện chuyển mục đích sử  dụng đất từ đất trồng cây lâu năm và đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất.
Đồng thời, giảm 1,88 ha do chuyển sang:

	· Đất giao thông
	:
	1,25 ha;

	· Đất cơ sở văn hóa 
	:
	0,25 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	:
	0,38 ha;


Diện tích đất rừng sản xuất phân bổ tại:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	2237,01
	12
	Xã Ngọc Đào
	

	2
	TT. Thông Nông
	318,85
	13
	Xã Ngọc Động
	

	3
	Xã Cải Viên
	181,67
	14
	Xã Nội Thôn
	459,42

	4
	Xã Cần Nông
	285,91
	15
	Xã Quý Quân
	732,65

	5
	Xã Cần Yên
	692,35
	16
	Xã Sóc Hà
	533,38

	6
	Xã Đa Thông
	2212,48
	17
	Xã Thanh Long
	964,39

	7
	Xã Hồng Sỹ
	209,88
	18
	Xã Thượng Thôn
	76,89

	8
	Xã Lũng Nặm
	292,37
	19
	Xã Tổng Cọt
	209,75

	9
	Xã Lương Can
	1614,25
	20
	Xã Trường Hà
	294,95

	10
	Xã Lương Thông
	798,69
	21
	Xã Yên Sơn
	310,49

	11
	Xã Mã Ba
	846,86
	
	
	


- Đất nuôi trồng thuỷ sản: đến năm 2021 là 47,61 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 46,74 ha, tăng 0,87 ha so với năm 2020 do chuyển từ đất có mặt nước chuyên dùng sang.
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	5,88
	12
	Xã Ngọc Đào
	14,69

	2
	TT. Thông Nông
	1,99
	13
	Xã Ngọc Động
	0,25

	3
	Xã Cải Viên
	0,15
	14
	Xã Nội Thôn
	

	4
	Xã Cần Nông
	0,22
	15
	Xã Quý Quân
	1,20

	5
	Xã Cần Yên
	2,74
	16
	Xã Sóc Hà
	3,52

	6
	Xã Đa Thông
	3,14
	17
	Xã Thanh Long
	2,04

	7
	Xã Hồng Sỹ
	0,13
	18
	Xã Thượng Thôn
	0,06


	8
	Xã Lũng Nặm
	0,26
	19
	Xã Tổng Cọt
	0,37

	9
	Xã Lương Can
	3,38
	20
	Xã Trường Hà
	5,53

	10
	Xã Lương Thông
	1,87
	21
	Xã Yên Sơn
	0,20

	11
	Xã Mã Ba
	
	
	
	


- Đất nông nghiệp khác: đến năm 2021 là 0,04 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 0,04 ha, không biến động so với năm 2020. Diện tích đất nông nghiệp khác phân bố tại xã Cần Yên.
3.3.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2021 có 2.658,87 ha, tăng 19,39 ha so với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 2.638,61 ha, thực tăng 19,39 ha so với năm 2020. Trong đó: 

Tăng 20,26 ha do lấy từ đất: 

	· Đất trồng lúa 
	:
	1,43 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	12,54 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	1,06 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	2,79 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	:
	1,88 ha;

	· Đất chưa sử dụng 
	:
	0,56 ha.


Đồng thời, giảm 0,87 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản.

Diện tích đất phi nông nghiệp phân bố cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	180,10
	12
	Xã Ngọc Đào
	270,51

	2
	TT. Thông Nông
	96,40
	13
	Xã Ngọc Động
	97,91

	3
	Xã Cải Viên
	65,61
	14
	Xã Nội Thôn
	59,78

	4
	Xã Cần Nông
	78,38
	15
	Xã Quý Quân
	54,49

	5
	Xã Cần Yên
	174,79
	16
	Xã Sóc Hà
	138,58

	6
	Xã Đa Thông
	192,25
	17
	Xã Thanh Long
	143,58

	7
	Xã Hồng Sỹ
	110,62
	18
	Xã Thượng Thôn
	117,16

	8
	Xã Lũng Nặm
	115,22
	19
	Xã Tổng Cọt
	67,07

	9
	Xã Lương Can
	118,56
	20
	Xã Trường Hà
	270,02

	10
	Xã Lương Thông
	173,76
	21
	Xã Yên Sơn
	56,10

	11
	Xã Mã Ba
	77,97
	
	
	


Và được phân bổ cho các mục đích sau:

- Đất quốc phòng: đến năm 2021 là 80,90 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 79,59 ha, tăng 1,31 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.
 Đất quốc phòng được phân bố trên địa bàn các xã:

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	5,33
	12
	Xã Ngọc Đào
	

	2
	TT. Thông Nông
	4,09
	13
	Xã Ngọc Động
	2,27

	3
	Xã Cải Viên
	0,22
	14
	Xã Nội Thôn
	0,03

	4
	Xã Cần Nông
	0,10
	15
	Xã Quý Quân
	0,01

	5
	Xã Cần Yên
	2,67
	16
	Xã Sóc Hà
	9,56

	6
	Xã Đa Thông
	3,64
	17
	Xã Thanh Long
	

	7
	Xã Hồng Sỹ
	
	18
	Xã Thượng Thôn
	

	8
	Xã Lũng Nặm
	4,14
	19
	Xã Tổng Cọt
	5,23

	9
	Xã Lương Can
	
	20
	Xã Trường Hà
	43,31

	10
	Xã Lương Thông
	0,30
	21
	Xã Yên Sơn
	

	11
	Xã Mã Ba
	
	
	
	


Diện tích tăng lên do thực hiện công trình Xây dựng Công trình trường bắn tổng hợp cho lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng tại xã Đa Thông.
- Đất an ninh: đến năm 2021 là 1,17 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 1,17 ha, không biến động so với năm 2020. Đất an ninh được phân bố trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa 0,44 ha và thị trấn Thông Nông 0,73 ha.
- Đất thương mại, dịch vụ: đến năm 2021 là 14,95 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 12,12 ha, tăng 2,83 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên được lấy từ đất có di tích lịch sử - văn hóa, để thực hiện công trình BQL khu di tích Pác Bó (Khu du lịch về nguồn lịch sử và sinh thái Pác Bó) tại xã Trường Hà huyện Hà Quảng.

Diện tích đất thương mại, dịch vụ phân bố tại các xã: Thị trấn Xuân Hòa 7,95 ha; Xã Cần Yên 0,03 ha; Xã Sóc Hà 4,13 ha; Xã Trường Hà 2,85 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: đến năm 2021 là 4,42 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 2,42 ha, tăng 2,00 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên được lấy từ các loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác 1,52 ha, đất chưa sử dụng 0,48 ha. Diện tích tăng lên để thực hiện công trình: Kho bãi tập kết và trung chuyển hàng hóa XNK của Công ty CPĐT thương mại và phát triển Việt Trung tại xã Lũng Nặm.

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bố tại các xã: Thị trấn Xuân Hòa 0,33 ha; Thị trấn Thông Nông 0,70 ha; Xã Đa Thông 0,18 ha; Xã Lũng Nặm 2,01 ha; Xã Ngọc Đào 0,50 ha; Xã Thanh Long 0,14 ha; Xã Thượng Thôn 0,36 ha; Xã Tổng Cọt 0,07 ha; Xã Trường Hà 0,13 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: đến năm 2021 là 1.358,47 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch 1.348,40 ha, tăng 10,07 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên được lấy từ các loại đất:
	· 
Đất trồng lúa nước 
	:
	0,27 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	4,98 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,58 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	2,71 ha;

	· Đất rừng sản xuất 
	:
	1,50 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,02 ha;

	· Đất chưa sử dụng 
	:
	0,01 ha.


Diện tích đất đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phân bổ tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	79,87
	12
	Xã Ngọc Đào
	139,35

	2
	TT. Thông Nông
	31,23
	13
	Xã Ngọc Động
	60,49

	3
	Xã Cải Viên
	46,00
	14
	Xã Nội Thôn
	38,68

	4
	Xã Cần Nông
	45,32
	15
	Xã Quý Quân
	22,99

	5
	Xã Cần Yên
	98,53
	16
	Xã Sóc Hà
	53,95

	6
	Xã Đa Thông
	87,71
	17
	Xã Thanh Long
	81,60

	7
	Xã Hồng Sỹ
	81,50
	18
	Xã Thượng Thôn
	76,69

	8
	Xã Lũng Nặm
	72,64
	19
	Xã Tổng Cọt
	37,03

	9
	Xã Lương Can
	51,12
	20
	Xã Trường Hà
	84,17

	10
	Xã Lương Thông
	79,48
	21
	Xã Yên Sơn
	43,86

	11
	Xã Mã Ba
	46,26
	
	
	


Biến động cụ thể các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong như sau:


+ Đất giao thông: đến năm 2021 là 1.226,25 ha, tăng 9,54 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên do lấy từ các loại đất:

	· 
Đất trồng lúa 
	:
	0,25 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	4,98 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,53 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	2,51 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	:
	1,25 ha;

	· Đất ở tại đô thị 
	:
	0,02 ha.


Diện tích tăng lên do thực hiện công trình:

	STT
	Tên công trình, dự án (Văn bản pháp lý kèm theo như văn bản ghi vốn hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư)
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)
	Năm chuyển tiếp

	1
	Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên
	0,01
	Xã Lũng Nặm
	x

	2
	Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Kéo Yên
	0,09
	Xã Lũng Nặm
	x

	3
	Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà
	0,10
	Xã Sóc Hà 
	x

	4
	Đường GTNT Pác Tao - Lũng Mật, xã Sóc Hà
	1,80
	Xã Sóc Hà 
	x

	5
	Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút
	0,32
	Xã Ngọc Đào
	x

	6
	Đường nội đồng Bản Láp II
	0,06
	Xã Quý Quân
	x

	7
	Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn
	1,30
	Xã Nội Thôn
	x

	8
	Đường GTNT xóm Bản Khẻng - xóm Sặc Sàn
	0,46
	Xã Cải Viên
	x

	9
	Đường GTNT Lũng Nhùng - Lũng Mòn
	0,25
	Xã Mã Ba
	x

	10
	Đường GTNT xóm Lũng Đá 
	0,30
	Xã Hồng Sỹ
	x

	11
	Đường GTNT nội đồng Bản Láp I
	0,14
	Xã Quý Quân
	x

	12
	Đường GTNT xóm Lũng Tao 
	0,05
	Xã Tổng Cọt
	x

	13
	Đường Nà Việt - Pác Thin - Cốc Pảng
	0,09
	Xã Lương Can
	x

	14
	Đường GTNT Lũng Đẩy - Phia Viềng 26/10/2018 của UBND huyện Thông Nông)
	1,20
	Xã Đa Thông
	x

	15
	Đường nội vùng thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	0,25
	TT Xuân Hòa
	 

	16
	Đường GTNT Cả Giang - Cả Thổ, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	0,42
	 Xã Thượng Thôn 
	 

	17
	Đường GTNT Pác Táng (xã Hồng Sỹ) - Nặm Thuổm, (xâ Sỹ Hai), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	1,40
	 Xã Hồng Sỹ 
	 

	18
	Đường GTNT Lũng Táy (xã Thượng Thôn), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	1,30
	 Xã Thượng Thôn 
	 

	19
	Dự án định canh định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt (tổng diện tích là 146,09 ha, trong đó: đất ở tại nông thôn 1,28 ha, đất giao thông 0,3 ha).
	0,30
	Xã Tổng Cọt
	

	20
	Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông 
	17,0
	TT Xuân Hòa, TT Thông Nông
	



+ Đất thuỷ lợi: Đến năm 2021 là 63,43 ha, tăng 0,28 ha so với năm 2020 do lấy từ đất:

	· Đất trồng lúa nước
	:
	0,02 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm
	:
	0,05 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	0,20 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,01 ha.



Diện tích tăng lên do thực hiện công trình:

	STT
	Tên công trình, dự án (Văn bản pháp lý kèm theo như văn bản ghi vốn hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư)
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Địa điểm 
(đến cấp xã)
	Năm chuyển tiếp

	
	
	
	
	

	1
	Mương đập Khuổi Xỏm - Đồng Mây
	     0,01
	 Xã Lương Can 
	x

	2
	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (thu hồi bổ sung)
	     0,27 
	Thị trấn Xuân Hòa, Xã Ngọc Đào
	



+ Đất công trình năng lượng: Đến năm 2021 là 1,05 ha, không biến động so với năm 2020. 

+ Đất bưu chính viễn thông: Đến năm 2021 là 0,57 ha, không biến động so với năm 2020.
+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Đến năm 2021 là 0,59 ha, tăng 0,25 ha so với năm 2020 do lấy từ đất rừng sản xuất. Diện tích tăng lên do thực hiện công trình Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Lương Thông.
+ Đất cơ sở y tế: Đến năm 2021 là 5,49 ha, không biến động so với năm 2020. 
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo: Đến năm 2021 là 47,71 ha, không biến động so với năm 2020. 
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: Đến năm 2021 là 8,71 ha, không biến động so với năm 2020.
+ Đất chợ: Đến năm 2021 là 4,67 ha, không biến động so với năm 2020.
- Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Đến năm 2021 là 78,44 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 78,44 ha, giảm 12,37 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 9,54 ha, đất thương mại 2,83 ha.
Diện tích đất có di tích, lịch sử - văn hóa được phân bổ tại thị trấn Thông Nông 1,49 ha; Xã Cần Yên 2,97 ha; Xã Ngọc Đào 6,54 ha; Xã Trường Hà 67,44 ha.
- Đất danh lam, thắng cảnh: Đến năm 2021 là 9,54 ha, tăng 9,54 ha so với năm 2020. Diện tích tăng do lấy từ đất có di tích, lịch sử - văn hóa. Diện tích tăng lên để thực hiện công trình: Di tích Động Bó Ngẳm.

Diện tích đất danh lam, thắng cảnh được phân bố tại xã Cần Yên.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Đến năm 2021 là 4,61 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 4,61 ha, không biến động so với năm 2020. 
Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải được phân bố tại thị trấn Xuân Hòa 0,26 ha; Xã Đa Thông 1,13 ha; Xã Mã Ba 1,22 ha; Xã Ngọc Đào 0,01 ha; Xã Nội Thôn 1,99 ha.
- Đất ở tại nông thôn: Đến năm 2021 là 508,01 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 503,48 ha, thực tăng 3,73 ha so với năm 2020. Trong đó: 
Tăng 4,53 ha do lấy từ các loại đất: 

	· Đất trồng lúa 
	:
	0,91 ha; 

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	2,89 ha;

	· Đất trồng cây lâu năm 
	:
	0,29 ha;

	· Đất rừng phòng hộ 
	:
	0,02 ha;

	· Đất rừng sản xuất
	:
	0,38 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,04 ha;


Diện tích tăng lên do thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn các xã. Cụ thể:
	STT
	Tên công trình, dự án 
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Số tờ
	Số thửa 

	
	
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Trường Hà
	0,25
	29,28,58,57,46
	100,114,115 (tờ 29), 136, 369 (tờ 28), 7 (tờ 58), 84 (tờ 57), 166,140,143,173,205,294 (tờ 46)

	2
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Sóc Hà
	      0,13 
	8,9,25,26,45,74,18
	20,139,146,142,143,180,92,110,166,155,258,375,395,216,337,338,339,219,428,427

	3
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Ngọc Đào
	      0,15 
	10,11,53,34,31,45,34
	221,136 (tờ 10), 62,63 (tờ 11), 231,234,211 (tờ 53), 240,204 (tờ 34), 132,117 (tờ 31), 52 (tờ 45), 43 (tờ 34)

	4
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Tổng Cọt
	      0,35 
	78,91
	120,186,179,177,188,187 (tờ 78), 115,116,122,123,124,172,173,176,164,163 (tờ 91)

	5
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Cải Viên
	      0,11 
	26,25,50,59
	213,214,215,216,143 (tờ 26), 82,81,34 (tờ 25), 6 (tờ 50), 135,78,97,82,205 (tờ 59)

	6
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Quý Quân
	      0,10 
	14
	190,191,192,246,245,188,186,181,240,178,180,177,123

	7
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Lũng Nặm
	      0,22 
	87,27,60,66,105
	16 (tờ 87), 35 (tờ 27), 27 (tờ 60), 37 (tờ 66), 72 (tờ 105)

	8
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Mã Ba
	      0,05 
	08, 63,78,43
	11 (tờ 08), 160 (tờ 63), 47 (tờ 78), 142 (tờ 43)

	9
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Thượng Thôn
	      0,58 
	32,18,48,42
	18 (tờ 32), 46 (tờ 18), 103 (tờ 48), 126,127,128,129,130,131,79,135,136,137,138,139,151,152,148,147,146,144,123,118,133 (tờ 42)

	10
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Hồng Sỹ
	      0,70 
	19,27,28,1,13,31,32,27,36,25,35,36,49,52,59,56,63,71,73,47,52,53,54,41,42,49,57
	11,15,1,20 (tờ 19), 35,43,54 (tờ 27), 109,112,113 (tờ 28), 10,11,132 (tờ 01), 90,112,117 (tờ 13), 57,61,97,70,93,94 (tờ 31), 22,53,55 (tờ 32), 29,20,59,4 (tờ 27), 14,28,151 (tờ 36),22,47 (tờ 25), 53,54,55,58 (tờ 35), 91,126,41,49 (tờ 36), 71,156,91 (tờ 49), 39,43,65 (tờ 52), 44,45,62,113,114 (tờ 59), 17,27,51 (tờ 56),71,79,95,102 (tờ 63), 46,50,54,55 (tờ 71), 37,46 (tờ 73), 22,23 (tờ 47), 72,107,108 (tờ 52), 39,49,103 (tờ 53), 3,12,55 (tờ 54), 25,48,68 (tờ 41), 55,69,74 (tờ 42), 14,18,24,32 (tờ 49), 20 (tờ 57).

	11
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Nội Thôn
	0,02
	110
	125,110,127

	12
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Lương Can
	0,38
	44,46,61,63,64
	31,66,86,92,104,105,108 (tờ 44), 292 (tờ 46), 216,261,262,268 (tờ 61), 239 (tờ 63), 143,145 (tờ 64)

	13
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Thanh Long
	0,15
	27,45,16,42,43
	126,128 (tờ 27), 369 (tờ 45), 46,57 (tờ 16), 19,23 (tờ 42), 206 (tờ 43)

	14
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Cần Yên
	0,15
	53,29,23
	287,256,178 (tờ 53), 137,146 (tờ 29), 95 (tờ 23)

	15
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Yên Sơn
	0,28
	65,78,92
	484,35 (tờ 65), 57,18,4 (tờ 78), 55 (tờ 92)

	16
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Ngọc Động 
	0,20
	117,112,102,100,77,78
	8,13,97,82,15,31,45

	17
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Đa Thông
	0,43
	3,163,164,96,17,54
	334,305,487,364,346,382,380,329,293 (tờ 3),4 (tờ 163),40 (tờ 164),54 (tờ 96), 1,83 (tờ 17), 130 (tờ 54)

	18
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Cần Nông
	0,17
	55,26,77,42
	337,338 (tờ 55), 89 (tờ 26), 75 (tờ 77), 83 (tờ 42)

	19
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn xã Lương Thông
	0,11
	28,65,170
	49,56,94,74,173


Đồng thời giảm 0,80 ha do chuyển đất xây dựng trụ sở cơ quan.
Diện tích đất ở tại nông thôn phân bổ cụ thể tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	
	12
	Xã Ngọc Đào
	59,36

	2
	TT. Thông Nông
	
	13
	Xã Ngọc Động
	19,07

	3
	Xã Cải Viên
	16,16
	14
	Xã Nội Thôn
	14,66

	4
	Xã Cần Nông
	18,85
	15
	Xã Quý Quân
	14,87

	5
	Xã Cần Yên
	33,12
	16
	Xã Sóc Hà
	29,33

	6
	Xã Đa Thông
	39,24
	17
	Xã Thanh Long
	31,18

	7
	Xã Hồng Sỹ
	24,22
	18
	Xã Thượng Thôn
	34,06

	8
	Xã Lũng Nặm
	23,30
	19
	Xã Tổng Cọt
	19,94

	9
	Xã Lương Can
	19,59
	20
	Xã Trường Hà
	36,16

	10
	Xã Lương Thông
	38,34
	21
	Xã Yên Sơn
	10,67

	11
	Xã Mã Ba
	25,89
	
	
	


- Đất ở tại đô thị: Đến năm 2021 là 63,24 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 62,42 ha, thực tăng 0,80 ha so với năm 2020. Trong đó:  Tăng 0,82 ha do lấy từ đất:`
	· Đất trồng lúa 
	:
	0,10 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	0,66 ha; 

	· Đất rừng phòng hộ 
	: 
	0,06 ha.



Diện tích tăng lên do thực hiện các công trình Chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa và thị trấn Thông Nông sang đất ở. Cụ thể:
	STT
	Tên công trình, dự án 
	Tổng 
diện tích
(ha)
	Số tờ
	Số thửa 

	
	
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị tại thị trấn Xuân Hòa
	      0,11 
	80,41,36,32,15,8,60,74
	128 (tờ 80), 96 (tờ 41), 195 (tờ 36), 447,492 (tờ 32), 119 (tờ 15), 92 (tờ 8), 11,12,13 (tờ 60), 46 (tờ 74)

	2
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị tại thị trấn Thông Nông
	0,65
	71,70,74,75,58,72,68,67,76
	50,70,36,31,36,37,55,57,62,61,72.60,59 (tờ 71),22,30,33(tờ 70),8,7,4(tờ 74), 74,75,55,8,60(tờ 75), 47,61,142 (tờ 58), 104,92,93,100,4(tờ 72), 86,85,75,107,66,65,68,35(tờ 68), 39,31,20,19,18,17,8,3,4,5,112,72,81,79,93,103,107,156,99 (tờ 67), 43,44,45,41,36,37,29,46,27,22,56,57,20,17,12,55,54,50,2,58,3(tờ 76)

	3
	Hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc Mông xây dựng nhà ở tại thị trấn Xuân Hòa
	0,06
	1 (bản đồ lâm nghiệp)
	400


Đồng thời giảm 0,02 ha do chuyển sang đất giao thông.
Diện tích đất ở tại đô thị phân bổ tại thị trấn Xuân Hòa 39,15 ha, thị trấn Thông Nông 24,09 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến năm 2021 là 16,05 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 13,72 ha, tăng 2,33 ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng lên do lấy từ các loại đất:

	· Đất trồng lúa 
	:
	0,15 ha;

	· Đất trồng cây hàng năm khác 
	:
	1,18 ha; 

	· Đất trồng cây lâu năm
	:
	0,17 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	: 
	0,80 ha;

	· Đất chưa sử dụng
	:
	0,03 ha.


Diện tích tăng lên để thực hiện các công trình:

+ Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng tại xã Sóc Hà: 1,63 ha;

+ Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang tại xã Sóc Hà: 0,7 ha.

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan phân bổ tại: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	4,21
	12
	Xã Ngọc Đào
	0,47

	2
	TT. Thông Nông
	2,00
	13
	Xã Ngọc Động
	0,20

	3
	Xã Cải Viên
	0,36
	14
	Xã Nội Thôn
	0,15

	4
	Xã Cần Nông
	0,20
	15
	Xã Quý Quân
	0,15

	5
	Xã Cần Yên
	0,45
	16
	Xã Sóc Hà
	3,56

	6
	Xã Đa Thông
	0,30
	17
	Xã Thanh Long
	0,23

	7
	Xã Hồng Sỹ
	0,89
	18
	Xã Thượng Thôn
	0,61

	8
	Xã Lũng Nặm
	0,45
	19
	Xã Tổng Cọt
	0,10

	9
	Xã Lương Can
	0,20
	20
	Xã Trường Hà
	0,42

	10
	Xã Lương Thông
	0,15
	21
	Xã Yên Sơn
	0,14

	11
	Xã Mã Ba
	0,80
	
	
	


- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Đến năm 2021 là 0,12 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 0,12 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020.

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân bổ tại thị trấn Thông Nông.
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: đến năm 2021 là 44,30 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 44,30 ha, không biến động so với năm 2020.

Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng phân bổ cụ thể tại: 

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	2,58
	12
	Xã Ngọc Đào
	10,12

	2
	TT. Thông Nông
	1,68
	13
	Xã Ngọc Động
	0,87

	3
	Xã Cải Viên
	0,01
	14
	Xã Nội Thôn
	2,85

	4
	Xã Cần Nông
	0,03
	15
	Xã Quý Quân
	0,25

	5
	Xã Cần Yên
	1,33
	16
	Xã Sóc Hà
	9,96

	6
	Xã Đa Thông
	0,94
	17
	Xã Thanh Long
	1,20

	7
	Xã Hồng Sỹ
	1,52
	18
	Xã Thượng Thôn
	0,64

	8
	Xã Lũng Nặm
	2,58
	19
	Xã Tổng Cọt
	3,54

	9
	Xã Lương Can
	0,46
	20
	Xã Trường Hà
	1,27

	10
	Xã Lương Thông
	0,99
	21
	Xã Yên Sơn
	1,24

	11
	Xã Mã Ba
	0,25
	
	
	


- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đến năm 2021 là 4,97 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 4,97 ha, không biến động so với năm 2020.

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phân bổ cụ thể tại thị trấn Xuân Hòa 0,81 ha; Thị trấn Thông Nông 2,14 ha; Xã Cần Yên 0,03 ha; Xã Ngọc Đào 0,39 ha; Xã Ngọc Động 0,41 ha; Xã Sóc Hà 1,09 ha; Xã Tổng Cọt 0,01 ha; Xã Trường Hà 0,10 ha.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Đến năm 2021 là 7,10 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 7,08 ha, tăng 0,02 ha so với năm 2020 do lấy từ đất trồng cây lâu năm. Diện tích tăng lên để thực hiện các công trình: Nhà văn hóa xóm Lũng Rại xã Nội Thôn.
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng phân bổ cụ thể tại: 

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	0,55
	12
	Xã Ngọc Đào
	0,66

	2
	TT. Thông Nông
	0,16
	13
	Xã Ngọc Động
	0,15

	3
	Xã Cải Viên
	0,28
	14
	Xã Nội Thôn
	0,33

	4
	Xã Cần Nông
	0,16
	15
	Xã Quý Quân
	0,30

	5
	Xã Cần Yên
	0,45
	16
	Xã Sóc Hà
	0,17

	6
	Xã Đa Thông
	0,08
	17
	Xã Thanh Long
	0,22

	7
	Xã Hồng Sỹ
	0,26
	18
	Xã Thượng Thôn
	0,27

	8
	Xã Lũng Nặm
	0,49
	19
	Xã Tổng Cọt
	0,27

	9
	Xã Lương Can
	0,25
	20
	Xã Trường Hà
	1,37

	10
	Xã Lương Thông
	0,19
	21
	Xã Yên Sơn
	0,10

	11
	Xã Mã Ba
	0,38
	
	
	


- Đất cơ sở tín ngưỡng: Đến năm 2021 là 4,66 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 4,66 ha, không biến động so với năm 2020.

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng phân bổ cụ thể tại: 

	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	0,08
	12
	Xã Ngọc Đào
	0,14

	2
	TT. Thông Nông
	0,05
	13
	Xã Ngọc Động
	0,11

	3
	Xã Cải Viên
	1,70
	14
	Xã Nội Thôn
	0,27

	4
	Xã Cần Nông
	
	15
	Xã Quý Quân
	0,01

	5
	Xã Cần Yên
	0,14
	16
	Xã Sóc Hà
	0,48

	6
	Xã Đa Thông
	0,05
	17
	Xã Thanh Long
	0,04

	7
	Xã Hồng Sỹ
	0,09
	18
	Xã Thượng Thôn
	0,66

	8
	Xã Lũng Nặm
	0,36
	19
	Xã Tổng Cọt
	0,21

	9
	Xã Lương Can
	
	20
	Xã Trường Hà
	0,08

	10
	Xã Lương Thông
	0,08
	21
	Xã Yên Sơn
	0,10

	11
	Xã Mã Ba
	0,02
	
	
	


- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Đến năm 2020 là 422,82 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 422,82 ha, không biến động so với năm 2020. 
Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối phân bổ: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	38,36
	12
	Xã Ngọc Đào
	39,42

	2
	TT. Thông Nông
	27,42
	13
	Xã Ngọc Động
	13,61

	3
	Xã Cải Viên
	
	14
	Xã Nội Thôn
	

	4
	Xã Cần Nông
	13,71
	15
	Xã Quý Quân
	15,92

	5
	Xã Cần Yên
	25,53
	16
	Xã Sóc Hà
	19,14

	6
	Xã Đa Thông
	56,96
	17
	Xã Thanh Long
	28,92

	7
	Xã Hồng Sỹ
	
	18
	Xã Thượng Thôn
	1,37

	8
	Xã Lũng Nặm
	8,91
	19
	Xã Tổng Cọt
	

	9
	Xã Lương Can
	46,92
	20
	Xã Trường Hà
	32,40

	10
	Xã Lương Thông
	54,24
	21
	Xã Yên Sơn
	

	11
	Xã Mã Ba
	
	
	
	


- Đất có mặt nước chuyên dùng: Đến năm 2021 là 34,94 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 34,94 ha, giảm 0,87 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản.
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng phân bổ cụ thể tại:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	0,19
	12
	Xã Ngọc Đào
	13,56

	2
	TT. Thông Nông
	0,35
	13
	Xã Ngọc Động
	0,72

	3
	Xã Cải Viên
	0,89
	14
	Xã Nội Thôn
	0,83

	4
	Xã Cần Nông
	
	15
	Xã Quý Quân
	

	5
	Xã Cần Yên
	
	16
	Xã Sóc Hà
	7,21

	6
	Xã Đa Thông
	2,04
	17
	Xã Thanh Long
	0,05

	7
	Xã Hồng Sỹ
	2,13
	18
	Xã Thượng Thôn
	2,51

	8
	Xã Lũng Nặm
	0,33
	19
	Xã Tổng Cọt
	0,67

	9
	Xã Lương Can
	0,01
	20
	Xã Trường Hà
	0,33

	10
	Xã Lương Thông
	0,01
	21
	Xã Yên Sơn
	

	11
	Xã Mã Ba
	3,14
	
	
	


- Đất phi nông nghiệp khác: Đến năm 2021 là 0,03 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 0,03 ha, không biến động so với năm 2020. Diện tích đất phi nông nghiệp khác phân bố tại thị trấn Thông Nông.

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: Đến năm 2021 là 0,12 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 0,12 ha, không biến động so với năm 2020. Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp khác phân bố tại thị trấn Thông Nông.
3.3.3. Đất chưa sử dụng


Đất chưa sử dụng đến năm 2021 là 2.467,59 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 2.467,59 ha, giảm 0,56 ha so với năm 2020. Diện tích giảm do chuyển sang đất:

	· Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	  0,48 ha;

	· Đất thủy lợi
	:
	  0,01 ha;

	· Đất ở tại nông thôn
	: 
	  0,04 ha;

	· Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	  0,03 ha.


Diện tích đất chưa sử dụng phân bổ cụ thể tại: 



	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích KHSDĐ năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	58,55
	12
	Xã Ngọc Đào
	22,59

	2
	TT. Thông Nông
	12,36
	13
	Xã Ngọc Động
	59,05

	3
	Xã Cải Viên
	213,32
	14
	Xã Nội Thôn
	87,90

	4
	Xã Cần Nông
	30,87
	15
	Xã Quý Quân
	76,57

	5
	Xã Cần Yên
	72,73
	16
	Xã Sóc Hà
	40,54

	6
	Xã Đa Thông
	41,09
	17
	Xã Thanh Long
	134,48

	7
	Xã Hồng Sỹ
	242,39
	18
	Xã Thượng Thôn
	342,53

	8
	Xã Lũng Nặm
	253,53
	19
	Xã Tổng Cọt
	243,19

	9
	Xã Lương Can
	37,02
	20
	Xã Trường Hà
	91,54

	10
	Xã Lương Thông
	100,73
	21
	Xã Yên Sơn
	131,87

	11
	Xã Mã Ba
	174,73
	
	
	


3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 13,58 ha, trong đó:

• Diện tích chuyển mục đích của các công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh là 1,31 ha. Toàn bộ diện tích là đất trồng cây hàng năm khác.
• Diện tích chuyển mục đích của các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận (theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) là 5,44 ha. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa nước: 0,42 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 2,01 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 2,41 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 0,60 ha.

• Diện tích chuyển mục đích của Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất là 1,52 ha. Toàn bộ diện tích là đất trồng cây hàng năm khác.








• Diện tích chuyển mục đích đất ở theo nhu cầu trong năm kế hoạch của hộ gia đình, cá nhân là 5,31 ha. Trong đó:
+ Đất trồng lúa nước: 1,01 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 0,08 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 3,55 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,29 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 0,38 ha.

• Diện tích chuyển mục đích sang đất rừng sản xuất là 16,10 ha. Trong đó: 
+ Đất rừng phòng hộ: 15,19 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,91 ha.
Vậy:
+ Đất trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,43 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích CMĐ sử dụng đất năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích CMĐ sử dụng đất năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	0,11
	12
	Xã Ngọc Đào
	0,09

	2
	TT. Thông Nông
	
	13
	Xã Ngọc Động
	

	3
	Xã Cải Viên
	
	14
	Xã Nội Thôn
	

	4
	Xã Cần Nông
	0,12
	15
	Xã Quý Quân
	0,09

	5
	Xã Cần Yên
	0,07
	16
	Xã Sóc Hà
	0,31

	6
	Xã Đa Thông
	
	17
	Xã Thanh Long
	0,07

	7
	Xã Hồng Sỹ
	
	18
	Xã Thượng Thôn
	

	8
	Xã Lũng Nặm
	0,01
	19
	Xã Tổng Cọt
	

	9
	Xã Lương Can
	0,29
	20
	Xã Trường Hà
	0,17

	10
	Xã Lương Thông
	0,03
	21
	Xã Yên Sơn
	

	11
	Xã Mã Ba
	
	
	
	


+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 8,79 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: 
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích CMĐ sử dụng đất năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích CMĐ sử dụng đất năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	0,01
	12
	Xã Ngọc Đào
	0,26

	2
	TT. Thông Nông
	0,65
	13
	Xã Ngọc Động
	0,17

	3
	Xã Cải Viên
	0,21
	14
	Xã Nội Thôn
	0,02

	4
	Xã Cần Nông
	0,05
	15
	Xã Quý Quân
	0,04

	5
	Xã Cần Yên
	0,08
	16
	Xã Sóc Hà
	0,67

	6
	Xã Đa Thông
	1,36
	17
	Xã Thanh Long
	0,07

	7
	Xã Hồng Sỹ
	1,42
	18
	Xã Thượng Thôn
	1,20

	8
	Xã Lũng Nặm
	1,78
	19
	Xã Tổng Cọt
	0,35

	9
	Xã Lương Can
	0,06
	20
	Xã Trường Hà
	0,06

	10
	Xã Lương Thông
	0,06
	21
	Xã Yên Sơn
	0,24

	11
	Xã Mã Ba
	0,03
	
	
	


+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,89 ha, phân bổ các xã, thị trấn:
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích CMĐ sử dụng đất năm 2021
	STT
	Xã, thị trấn
	Diện tích CMĐ sử dụng đất năm 2021

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	TT.Xuân Hòa
	0,05
	12
	Xã Ngọc Đào
	0,02

	2
	TT. Thông Nông
	
	13
	Xã Ngọc Động
	

	3
	Xã Cải Viên
	
	14
	Xã Nội Thôn
	

	4
	Xã Cần Nông
	
	15
	Xã Quý Quân
	

	5
	Xã Cần Yên
	
	16
	Xã Sóc Hà
	0,17

	6
	Xã Đa Thông
	
	17
	Xã Thanh Long
	

	7
	Xã Hồng Sỹ
	0,48
	18
	Xã Thượng Thôn
	

	8
	Xã Lũng Nặm
	
	19
	Xã Tổng Cọt
	

	9
	Xã Lương Can
	0,13
	20
	Xã Trường Hà
	

	10
	Xã Lương Thông
	
	21
	Xã Yên Sơn
	

	11
	Xã Mã Ba
	
	
	
	


+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,09 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: Xã Cải Viên 0,36 ha; Xã Hồng Sỹ 0,20 ha; Xã Lũng Nặm 0,05 ha; Xã Mã Ba 0,02 ha; Xã Ngọc Đào 0,30 ha; Xã Thượng Thôn 1,10 ha.
+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,38 ha, phân bố ở xã Đa Thông 0,38 ha.
(Chi tiết xem biểu 07/CH và phụ biểu 09)


3.5. Diện tích đất cần thu hồi

3.5.1. Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất là 12,87
 ha, Cụ thể:


• Diện tích đất cần thu hồi của các công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh là 1,31 ha. Toàn bộ diện tích là đất trồng cây hàng năm khác.

• Diện tích đất cần thu hồi của các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất (theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) là 11,56 ha. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa nước cần thu hồi là 0,42 ha;

+ Đất rừng phòng hộ cần thu hồi là 2,71 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác cần thu hồi là 6,16 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm cần thu hồi là 0,77 ha;

+ Đất rừng sản xuất cần thu hồi là 1,5 ha.


Vậy:

+ Đất trồng lúa nước cần thu hồi là 0,42 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: Thị trấn Xuân Hòa 0,01 ha; Xã Lũng Nặm 0,01 ha; Xã Lương Can 0,10 ha; Xã Ngọc Đào 0,02 ha; Xã Quý Quân 0,06 ha; Xã Sóc Hà 0,22 ha. 
+ Đất trồng cây hàng năm khác cần thu hồi là 7,47 ha, phân bố ở các xã, thị trấn cụ thể: Thị trấn Xuân Hòa 0,10 ha; Xã Cải Viên 0,10 ha; Xã Đa Thông 2,51 ha; Xã Hồng Sỹ 1,00 ha; Xã Lũng Nặm 0,04 ha; Xã Mã Ba 0,15 ha; Xã Ngọc Đào 0,20 ha; Xã Nội Thôn 0,80 ha; Xã Quý Quân 0,14 ha; Xã Sóc Hà 1,76 ha; Xã Thượng Thôn 0,62 ha; Xã Tổng Cọt 0,05 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm cần thu hồi là 0,77 ha, phân bổ ở: Thị trấn Xuân Hòa 0,18 ha; Xã Hồng Sỹ 0,40 ha; Xã Nội Thôn 0,02 ha; Xã Sóc Hà 0,17 ha.
+ Đất rừng phòng hộ cần thu hồi là 2,71 ha, phân bố ở: Xã Cải Viên 0,36 ha; Xã Hồng Sỹ 0,30 ha; Xã Lũng Nặm 0,05 ha; Xã Mã Ba 0,10 ha; Xã Ngọc Đào 0,30 ha; Xã Nội Thôn 0,50 ha; Xã Thượng Thôn 1,10 ha.
+ Đất rừng sản xuất cần thu hồi là 1,50 ha, phân bố ở: Xã Sóc Hà 1,25 ha.
+ Đất nuôi trồng thủy sản cần thu hồi là  ha, phân bố ở thị trấn Xuân Hòa.

(Chi tiết xem biểu 08/CH-phần biểu)


3.5.1. Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi
- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất là 13,19 ha. Cụ thể:
•  Diện tích đất cần thu hồi của công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất (theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) là 10,36 ha. Trong đó:

+ Đất ở tại nông thôn cần thu hồi: 0,8 ha;
+ Đất ở tại đô thị cần thu hồi: 0,02 ha;

+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa cần thu hồi là 9,54 ha.

•  Diện tích đất cần thu hồi của công trình, dự án thuộc các khu đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 2,83 ha. Toàn bộ diện tích là đất có di tích, lịch sử - văn hóa.

Vậy: Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất là 13,19 ha. Trong đó:
+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa cần thu hồi là 12,37 ha, phân bố ở xã Cần Yên 9,54 ha; Xã Trường Hà 2,83 ha.

+ Đât ở tại nông thôn cần thu hồi là 0,80 ha, phân bố ở xã Sóc Hà.

+ Đất ở đô thị cần thu hồi là 0,02 ha, phân bố ở thị trấn Xuân Hòa.


3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

3.6.1. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất nông nghiệp


- Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thì diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp là không có.

3.6.2. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất phi nông nghiệp


- Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thì diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 0,56 ha. Trong đó:

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,48 ha, phân bố ở xã Lũng Nặm.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 0,01 ha, phân bố ở thị trấn Xuân Hòa.


+ Đất ở tại nông thôn là 0,04 ha, phân bố ở xã Quý Quân 0,02 ha, xã Trường Hà 0,02 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 0,03 ha, phân bố ở xã Sóc Hà.




 (Chi tiết xem biểu 09/CH- phần biểu)

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021
3.7.1. Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch

 Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 06: Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai
	STT
	Hạng mục
	Diện tích 

(ha)
	Địa điểm

	1
	Đất quốc phòng
	7,24
	 

	1
	Xây dựng Công trình trường bắn tổng hợp cho lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng 
	1,31
	 Xã Đa Thông 


3.7.2. Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại

Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai được cụ thể như sau:

Bảng 07: Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai

	STT
	Hạng mục
	Diện tích 

(ha)
	Địa điểm

	I
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	17,37
	 

	1
	Đất giao thông
	6,17
	 

	1
	Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên
	0,01
	Xã Lũng Nặm

	2
	Đường GTNT Rằng Púm - Cả Lọ, xã Kéo Yên
	0,09
	Xã Lũng Nặm

	3
	Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Sóc Giang, xóm Nà Sác - xóm Mã Lịp, xã Sóc Hà
	0,10
	Xã Sóc Hà 

	4
	Đường GTNT Pác Tao - Lũng Mật, xã Sóc Hà
	1,80
	Xã Sóc Hà 

	5
	Đường Kẻ Hiệt - Khau Cút
	0,32
	Xã Ngọc Đào

	6
	Đường nội đồng Bản Láp II
	0,06
	Xã Quý Quân

	7
	Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn
	1,30
	Xã Nội Thôn

	8
	Đường GTNT xóm Bản Khẻng - xóm Sặc Sàn
	0,46
	Xã Cải Viên

	9
	Đường GTNT Lũng Nhùng - Lũng Mòn
	0,25
	Xã Mã Ba

	10
	Đường GTNT xóm Lũng Đá 
	0,30
	Xã Hồng Sỹ

	11
	Đường GTNT nội đồng Bản Láp I
	0,14
	Xã Quý Quân

	12
	Đường GTNT xóm Lũng Tao 
	0,05
	Xã Tổng Cọt

	13
	Đường Nà Việt - Pác Thin - Cốc Pảng
	0,09
	Xã Lương Can

	14
	Đường GTNT Lũng Đẩy - Phia Viềng 26/10/2018 của UBND huyện Thông Nông)
	1,20
	Xã Đa Thông

	2
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,02
	 

	1
	Nhà văn hóa xóm Lũng Rại
	0,02
	Xã Nội Thôn

	3
	Đất thủy lợi
	0,01
	 

	1
	Mương đập Khuổi Xỏm - Đồng Mây
	0,01
	Xã Lương Can 

	4
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	1,63
	 

	1
	Trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng (6000m2 sàn 2ha) nguồn Ban QL khu kinh tế tỉnh
	1,63
	Xã Sóc Hà 

	5
	Đất danh lam thắng cảnh
	9,54
	 

	1
	Di tích Động Bó Ngẳm
	9,54
	Xã Cần Yên 

	6
	Đất thương mại, dịch vụ
	2,83
	

	1
	BQL khu di tích Pác Bó (Khu du lịch về nguồn lịch sử và sinh thái Pác Bó) tại xã Trường Hà huyện Hà Quảng
	2,83
	Xã Trường Hà

	II
	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2021
	4,59
	 

	1
	Đất thủy lợi
	0,27
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (thu hồi bổ sung)
	0,27
	Thị trấn Xuân Hòa 

	
	
	
	Xã Ngọc Đào 

	2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,70
	 

	1
	Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang
	0,70
	Xã Sóc Hà

	3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,25
	 

	1
	Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Lương Thông
	0,25
	Xã Lương Thông

	4
	Đất giao thông
	3,37
	 

	1
	Đường nội vùng thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	0,25
	TT Xuân Hòa

	2
	Đường GTNT Cả Giang - Cả Thổ, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	0,42
	Xã Thượng Thôn 

	3
	Đường GTNT Pác Táng (xã Hồng Sỹ) - Nặm Thuổm, (xâ Sỹ Hai), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	1,40
	Xã Hồng Sỹ

	4
	Đường GTNT Lũng Táy (xã Thượng Thôn), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	1,30
	Xã Thượng Thôn 


3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021
a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2021 của huyện Hà Quảng được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Quyết định số 2336/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
- Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để tính giá đất cụ thể  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b. Ước tính các khoản thu, chi 

* Phương pháp tính

- Đối với các khoản thu từ giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương mại, dịch vụ, đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm, cho thuê đất, giao đất cho các tổ chức có thu tiền sử dụng đất đư​ợc tính bằng diện tích tăng bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nhân với giá đất bình quân của từng loại đất của từng xã, thị trấn theo quyết định số 2336/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quyết định số 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng.

- Đối với các khoản chi đền bù: đư​​ợc tính bằng diện tích của loại đất bị thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nhân với giá đất và hệ số quy định tại quyết định số 2336/2019/QĐ-UBND và quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

* Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất
Bảng: Dự tính thu chi từ đất trong KHSDĐ năm 2021
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (1000 đồng/m2)
	Hệ số điều chỉnh giá đất K
	Thành tiền (tỷ đồng)

	I. Các khoản thu từ chuyển mục đích sử dụng đất
	 
	 
	 
	35,78

	Thu tiền khi chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị
	0,82
	864,000
	1,0
	7,08

	Thu tiền khi chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	4,53
	315,000
	1,0
	14,27

	Thu tiền khi chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	2,00
	252,000
	1,0
	5,04

	Thu tiền khi đấu giá đất thương mại dịch vụ (BQL khu di tích Pác Bó)
	2,83
	252,000
	1,0
	7,13

	Thu tiền khi cho thuê đất nuôi trồng thủy sản
	0,87
	31,000
	1,0
	0,27

	Thu tiền khi chuyển mục đích từ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất
	16,10
	11,000
	1,0
	1,77

	Thu tiền khi chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất trồng lúa
	0,30
	60,000
	1,0
	0,18

	Thu tiền khi chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác
	0,07
	41,000
	1,0
	0,03

	II. Các khoản chi 
	 
	 
	 
	21,07

	Chi bồi thường khi Thu hồi đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	4,06

	+ Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng lúa nước
	0,42
	60,000
	1,0
	0,25

	+ Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng cây hàng năm
	7,47
	41,000
	1,0
	3,06

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	0,77
	37,000
	1,0
	0,28

	+ Chi bồi thường khu thu hồi đất rừng sản xuất
	1,25
	11,000
	1,0
	0,14

	+ Chi bồi thường khu thu hồi đất rừng phòng hộ
	2,96
	11,000
	1,0
	0,33

	Chi bồi thường khi thu hồi đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	2,69

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại nông thôn
	0,80
	315,000
	1,0
	2,52

	+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại đô thị
	0,02
	864,000
	1,0
	0,17

	Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng (tính bằng 40% của khoản thu)
	 
	 
	 
	14,31

	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	 
	14,71


Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 14,71 tỷ đồng.
Trên đây là dự tính thu chi giả định dựa trên những khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (bảng giá đất giai đoạn 2015-2019). Việc thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự án cụ thể.


IV. giẢi pháp tỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp trên đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng đối với rừng sản xuất, để chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất.  

- Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

- Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên vật liệu xây dựng phải có phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, khu du lịch, kinh doanh dịch vụ... khai thác triệt để cả không gian và chiều sâu trong quá trình sử dụng đất như: Xây nhà cao tầng, kết hợp giao thông với hệ thống cấp thoát nước, chuyển dẫn năng lượng truyền thông,....

- Phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ...

- Có kế hoạch khai hoang, phục hoá đất chưa sử dụng để tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng.

- Phát huy tối đa khả năng đất trống đồi núi trọc vào trồng rừng mới, làm tăng độ che phủ của đất.

- Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước chuyên dùng, tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng.

- Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với những hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường.

- Bằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng (nhất là giao thông) đến các địa bàn còn đất trống, tạo vốn, nhân lực, vật tư để đẩy mạnh trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc làm tăng độ che phủ của rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng lực lượng kiểm lâm nhân dân đủ lực lượng và phương tiện làm việc, giao đất giao rừng tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng và các vốn rừng hiện có.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân có ý thức trong việc sử dụng đất tiệt kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tổ chức công bố công khai toàn bộ tài liệu của kế hoạch sử dụng đất đến tất cả các đơn vị hành chính, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong huyện.

- Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện có sử dụng đất phải đảm bảo dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể của cả nước, của tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

- Tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới các dự án, công trình trọng điểm, rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành. 

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ cần bảo vệ. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các xã, thị trấn có điều kiện phát triển công nghiệp với các xã giữ nhiều đất sản xuất nông nghiệp; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ hàng hóa ở các xã giữ nhiều đất sản xuất nông nghiệp; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người nông dân yên tâm sản xuất. 

- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng kế hoạch đã được duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.
- Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp.

4.3. Giải pháp về hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, ổn định sản xuất 
4.3.1. Giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống 
- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng.

-  Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

(Chi tiết tại Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất)

4.3.2. Giải pháp hỗ trợ ổn định sản xuất  
- Hộ gia đình cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

- Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

(Chi tiết tại Khoản 4,  Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất)

4.3.3. Giải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  
- Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình thủ tướng chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người thu hồi đất nông nghiệp.

- Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động tại địa phương được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

(Chi tiết tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết Luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hà Quảng thể hiện chiến lược sử dụng đất của huyện. Có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để UBND huyện Hà Quảng thực hiện thống nhất quản lý đất đai theo kế hoạch. Là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển theo hướng kinh tế mở của huyện.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng là cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Phân bổ quỹ đất để tạo mặt bằng xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội.

- Đối với những hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, phải di chuyển chỗ ở, chuyển đổi nghề nghiệp, được bố trí tái định cư và ưu tiên đào tạo nghề, tuyển dụng lao động vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.


2. Kiến nghị

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Cao Bằng xem xét phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng được phê duyệt là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện các dự án thành phần, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng./.
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